
 

CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 13​
Xác định giá trị hợp lý 

Mục tiêu 

1 ​ IFRS này: 

(a)​ định nghĩa về giá trị hợp lý;  

(b)​ đưa ra khuôn khổ cho việc xác định giá trị hợp lý trong một 
Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế duy nhất; và  

(c)​ yêu cầu về trình bày và thuyết minh liên quan đến việc xác 
định giá trị hợp lý.  

2 ​ Giá trị hợp lý được xác định trên cơ sở thông tin thu thập từ thị trường 
mà không phải là xác định cho một đơn vị cụ thể. Đối với một số tài sản 
và nợ phải trả, các thông tin từ thị trường hoặc giao dịch tương tự có 
thể có sẵn. Với các tài sản và nợ phải trả khác, các thông tin và giao 
dịch trên thị trường có thể không có sẵn. Tuy nhiên, mục tiêu của việc 
xác định giá trị hợp lý trong cả hai trường hợp đều là để ước tính mức 
giá mà tại đó một giao dịch tự nguyện có tổ chức để bán tài sản hoặc 
chuyển nhượng nợ phải trả giả định sẽ diễn ra giữa các bên tham gia thị 
trường tại ngày xác định giá trị, trong điều kiện thị trường hiện tại (ví 
dụ giá đầu ra tại ngày xác định giá trị theo đánh giá của bên đang nắm 
giữ tài sản hoặc khoản nợ phải trả). 

3 ​ Trường hợp không thể quan sát được mức giá của tài sản hoặc nợ phải 
trả trên thị trường, đơn vị xác định giá trị hợp lý của tài sản hoặc khoản 
nợ phải trả bằng các kỹ thuật định giá sử dụng tối đa các đầu vào quan 
sát được và tối thiểu các đầu vào không quan sát được trên thị trường. 
Do được xác định dựa vào các thông tin thu thập được trên thị trường, 
các kỹ thuật định giá phải bao gồm các giả định mà các bên tham gia thị 
trường sẽ sử dụng khi định giá tài sản hoặc nợ phải trả, kể cả các giả 
định về rủi ro. Vì thế, ý định nắm giữ tài sản hoặc thanh toán hay thực 
hiện nghĩa vụ nợ của đơn vịđơn vị sẽ không phù hợp khi xác định giá trị 
hợp lý. 

4 ​ Khái niệm giá trị hợp lý trong Chuẩn mực này tập trung vào tài sản và 
nợ phải trả vì đây là các đối tượng chính của việc ghi nhận kế toán. 
Ngoài ra, Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế này còn được áp dụng 
cho cả các công cụ vốn chủ sở hữu của đơn vị được ghi nhận theo giá trị 
hợp lý. 

Phạm vi 

5 ​ Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế này được áp dụng trong 
trường hợp một Chuẩn mực khác yêu cầu hoặc cho phép việc ghi 
nhận hoặc trình bày báo cáo tài chính theo giá trị hợp lý (và ghi 



nhận hoặc trình bày dựa trên giá trị hợp lý, ví dụ ghi nhận theo giá 
trị hợp lý trừ chi phí bán), ngoại trừ các quy định tại các đoạn 6 và 
7 dưới đây. 

6 ​ Yêu cầu về xác định và trình bày giá trị hợp lý tại Chuẩn mực báo cáo 
tài chính quốc tế này không áp dụng cho các trường hợp sau: 

(a)​ các giao dịch thanh toán trên cơ sở cổ phiếu trong phạm vi điều 
chỉnh của IFRS 2 Thanh toán trên cơ sở cổ phiếu; 

(b)​ các giao dịch cho thuê trong phạm vi điều chỉnh của IFRS 16 
Thuê tài sản; và 

(c)​ việc đo lường các giá trị tương tự giá trị hợp lý nhưng không phải 
là giá trị hợp lý, ví dụ xác định giá trị thuần có thể thực hiện được quy 
định tại IAS 2 Hàng tồn kho hoặc giá trị sử dụng quy định tại IAS 36 
Tổn thất tài sản. 

7 ​ Việc trình bày và thuyết minh theo yêu cầu của Chuẩn mực báo cáo tài 
chính quốc tế này là không bắt buộc đối với những trường hợp sau đây: 

(a)​ các tài sản được ghi nhận theo giá trị hợp lý theo quy định tại IAS 
19 Phúc lợi của người lao động; 

(b)​ các khoản đầu tư quỹ phúc lợi hưu trí được xác định theo giá trị 
hợp lý theo quy định tại IAS 26 Kế toán và Báo cáo Quỹ Phúc lợi hưu trí; 
và 

(c)​ các tài sản được ghi nhận theo giá trị có thể thu hồi là giá trị hợp 
lý trừ chi phí thanh lý, theo quy định tại IAS 36. 

8 ​ Khuôn khổ về xác định giá trị hợp lý được mô tả trong Chuẩn mực báo 
cáo tài chính quốc tế này được áp dụng cho cả việc xác định giá trị hợp 
lý tại thời điểm ghi nhận ban đầu và ghi nhận về sau nếu các Chuẩn mực 
khác yêu cầu hoặc cho phép. 

Xác định giá trị 

Định nghĩa giá trị hợp lý 

9 ​ Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế này định nghĩa giá trị hợp lý 
là giá trị có thể nhận được khi bán một tài sản hoặc giá chuyển 
nhượng một khoản nợ phải trả trong một giao dịch tự nguyện có tổ 
chức giữa các bên tham gia thị trường tại ngày xác định giá trị. 

10 ​ Đoạn B2 miêu tả phương pháp chung về xác định giá trị hợp lý. 

Tài sản hoặc nợ phải trả 

11 ​ Việc xác định giá trị hợp lý được áp dụng cho một tài sản hoặc một 
khoản nợ phải trả cụ thể. Do đó, khi xác định giá trị hợp lý, đơn vị 
cần cân nhắc các đặc tính của tài sản hoặc khoản nợ phải trả nếu 
các đặc tính này được các bên tham gia thị trường xem xét đến khi 
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xác định giá trị tài sản hoặc khoản nợ phải trả tại ngày xác định giá 
trị. Một số ví dụ về các đặc tính này như sau: 

(a)​ hiện trạng và vị trí của tài sản; và 

(b)​ các hạn chế, nếu có, trong việc bán hoặc sử dụng tài sản. 

12 ​ Ảnh hưởng của từng đặc tính cụ thể tới việc xác định giá trị hợp lý sẽ 
khác nhau phụ thuộc vào việc các đặc tính đó sẽ được các bên tham gia 
thị trường xem xét như thế nào khi xác định giá trị tài sản hoặc nợ phải 
trả. 

13 ​ Các tài sản hoặc nợ phải trả được xác định giá trị hợp lý có thể là: 

(a)​ một tài sản hoặc một khoản nợ phải trả riêng lẻ (ví dụ một công 
cụ tài chính hoặc một tài sản phi tài chính); hoặc  

(b)​ một nhóm tài sản, một nhóm nợ phải trả hoặc một nhóm tài sản 
và nợ phải trả (ví dụ một đơn vị tạo tiền hoặc một hoạt động kinh 
doanh). 

14 ​ Một tài sản hoặc một khoản nợ phải trả được xác định là một tài sản 
hoặc một khoản nợ phải trả riêng lẻ hay một nhóm tài sản, một nhóm 
nợ phải trả hoặc một nhóm tài sản và nợ phải trả cho mục đích ghi nhận 
và thuyết minh trên báo cáo tài chính phụ thuộc vào đơn vị áp dụng kế 
toán. Đơn vị áp dụng kế toán của tài sản hoặc nợ phải trả được xác định 
theo quy định tại các Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế yêu cầu hoặc 
cho phép ghi nhận theo giá trị hợp lý, ngoại trừ các trường hợp được 
quy định cụ thể trong Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế này.   

Giao dịch 

15 ​ Giá trị hợp lý được xác định dựa trên giả định tài sản hoặc nợ phải 
trả được trao đổi trong một giao dịch tự nguyện có tổ chức giữa các 
bên tham gia thị trường để bán tài sản hoặc chuyển nhượng nợ 
phải trả vào ngày xác định giá trị trong điều kiện thị trường hiện 
tại. 

16 ​ Giá trị hợp lý được xác định dựa trên giả định giao dịch bán tài sản 
hoặc chuyển nhượng nợ phải trả diễn ra trên: 

(a)​ thị trường chính yếu đối với tài sản hoặc khoản nợ phải trả 
đó, hoặc:  

(b)​ thị trường thuận lợi nhất cho tài sản và nợ phải trả đó, trong 
trường hợp không có thị trường chính yếu. 

17 ​ Đơn vị không nhất thiết phải tiến hành tìm kiếm tất cả các thị trường 
có thể giao dịch tài sản hoặc nợ phải trả cần xác định giá trị để xác định 
thị trường chính yếu hoặc thị trường thuận lợi nhất trong trường hợp 
không có thị trường chính yếu, nhưng phải cân nhắc đến tất cả các 
thông tin thị trường có sẵn. Trong trường hợp không có bằng chứng 
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ngược lại, thị trường mà đơn vị thường xuyên tiến hành giao dịch bán 
tài sản hoặc chuyển giao nợ phải trả được coi là thị trường chính yếu, 
hoặc là thị trường thuận lợi nhất trong trường hợp không có thị trường 
chính yếu. 

18 ​ Nếu tài sản hoặc nợ phải trả có thị trường chính yếu để giao dịch, việc 
xác định giá trị hợp lý phải phản ánh giá trị tài sản, nợ phải trả tại thị 
trường đó (cho dù đó là giá quan sát được trực tiếp hay là giá ước tính 
dựa trên các kỹ thuật định giá khác) ngay cả khi giá trị của tài sản hoặc 
nợ phải trả đó tại một thị trường khác tại ngày xác định giá trị có thể 
thuận lợi hơn . 

19 ​ Đơn vị phải có quyền tham gia vào thị trường chính yếu (hoặc thị 
trường thuận lợi nhất) vào ngày xác định giá trị. Bởi vì các đơn vị khác 
nhau (hay các đơn vị kinh doanh khác nhau trong cùng một đơn vị) với 
các hoạt động khác nhau có thể tiếp cận các loại thị trường khác nhau, 
thị trường chính yếu (hoặc thị trường thuận lợi nhất) cho cùng một tài 
sản hoặc nợ phải trả có thể sẽ khác nhau với các đơn vị khác nhau (hay 
với các hoạt động kinh doanh khác nhau trong cùng một đơn vị). Do đó, 
thị trường chính yếu (hoặc thị trường thuận lợi nhất) và các bên tham 
gia thị trường sẽ được cân nhắc theo quan điểm đánh giá của từng đơn 
vị, và vì thế, tạo ra sự khác biệt giữa hai hay nhiều đơn vị có các hoạt 
động kinh doanh khác nhau. 

20 ​ Việc đơn vị phải có khả năng tham gia vào thị trường không có nghĩa là 
đơn vị bắt buộc phải bán một tài sản hay chuyển nhượng một khoản nợ 
cụ thể tại ngày xác định giá trị để có thể xác định giá trị hợp lý trên cơ 
sở giá tại thị trường đó.   

21 ​ Ngay cả khi không có thông tin quan sát được trên thị trường về giá trị 
của tài sản hoặc nợ phải trả vào ngày xác định giá trị, giá trị hợp lý sẽ 
được xác định dựa trên giả định rằng một giao dịch được thực hiện vào 
ngày này, có cân nhắc đến quan điểm đánh giá của bên tham gia thị 
trường đang nắm giữ tài sản hoặc nợ phải trả. Giao dịch giả định này là 
cơ sở để ước tính giá bán tài sản hay giá chuyển nhượng khoản nợ phải 
trả đó. 

Các bên tham gia thị trường 

22 ​ Đơn vị phải xác định giá trị hợp lý của một tài sản hoặc một khoản 
nợ phải trả dựa trên các giả định mà các bên tham gia thị trường 
sẽ sử dụng khi đánh giá tài sản hoặc nợ phải trả nhằm đem lại lợi 
ích kinh tế tốt nhất cho họ. 

23 ​ Trong quá trình xây dựng các giả định này, đơn vị không cần xác định 
cụ thể các bên tham gia thị trường. Thay vào đó, đơn vị cần xác định các 
đặc điểm để phân biệt các bên tham gia thị trường. Các yếu tố cần được 
xem xét bao gồm: 
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(a)​ tài sản hoặc khoản nợ phải trả cần được xác định giá trị hợp lý; 

(b)​ thị trường chính yếu (hoặc thị trường thuận lợi nhất) cho tài sản 
hoặc khoản nợ phải trả đó; và  

(c)​ các bên tham gia thị trường sẽ tham gia vào giao dịch trong thị 
trường đó cùng với đơn vị.   
Giá 

24 ​ Giá trị hợp lý là giá mà đơn vị có thể nhận được khi bán một tài sản 
hoặc giá chuyển nhượng một khoản nợ phải trả trong một giao 
dịch tự nguyện có tổ chức trên thị trường chính yếu (hoặc thị 
trường thuận lợi nhất) tại thời điểm xác định giá trị trong điều kiện 
thị trường hiện tại (tức là giá đầu ra), cho dù đó là giá quan sát 
được trực tiếp trên thị trường hay là giá được ước tính sử dụng các 
kỹ thuật định giá khác. 

25 ​ Giá trên thị trường chính yếu (hay thị trường thuận lợi nhất) dùng làm 
cơ sở để xác định giá trị hợp lý của tài sản hoặc nợ phải trả sẽ không 
được điều chỉnh để phản ánh chi phí giao dịch. Chi phí giao dịch sẽ được 
ghi nhận theo hướng dẫn của các Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế 
khác. Chi phí giao dịch không phải là đặc điểm của một tài sản hoặc nợ 
phải trả, nó chỉ gắn với từng giao dịch cụ thể và sẽ khác nhau tùy thuộc 
vào cách thức mà đơn vị thực hiện giao dịch. 

26 ​ Chi phí giao dịch không bao gồm chi phí vận chuyển. Nếu vị trí là một 
đặc điểm của một tài sản (ví dụ trong trường hợp hàng hóa tiêu dùng), 
giá trị trên thị trường chính yếu (hoặc thị trường thuận lợi nhất) sẽ 
được điều chỉnh để bao gồm các chi phí (nếu có) phát sinh để đưa tài 
sản từ vị trí hiện tại đến thị trường đó.   

Áp dụng đối với các tài sản phi tài chính  

Sử dụng tối đa và tốt nhất đối với tài sản phi tài chính 

27 ​ Xác định giá trị hợp lý của một tài sản phi tài chính cần phải xem 
xét đến khả năng tạo ra lợi ích kinh tế cho các bên tham gia thị 
trường khi sử dụng tối đa và tốt nhất tài sản đó, hoặc khi bán tài 
sản đó cho một bên tham gia thị trường khác mà có thể sử dụng tài 
sản đó theo cách thức tối đa và tốt nhất. 

28 ​ Cách thức sử dụng tối đa và tốt nhất một tài sản phi tài chính cần tính 
đến các đặc tính vật lý, giới hạn khả năng sử dụng theo luật pháp và khả 
năng tạo ra lợi ích kinh tế. Cụ thể: 

(a)​ Các đặc tính vật lý của tài sản cần được xem xét khi xác định giá 
trị (ví dụ: vị trí và quy mô của một bất động sản). 
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(b)​ Giới hạn khả năng sử dụng theo quy định của pháp luật cũng cần 
được cân nhắc khi xác định giá trị (ví dụ: các quy định về phân vùng 
liên quan đến bất động sản).   

(c)​ Khả năng tạo ra thu nhập hoặc dòng tiền thuần khi sử dụng tài 
sản đó trong điều kiện các đặc tính vật lý cũng như giới hạn của luật 
pháp (sau khi trừ các chi phí phát sinh cho việc chuyển đổi tài sản sang 
trạng thái sử dụng để tạo ra thu nhập hoặc dòng tiền) nhằm tạo ra mức 
lợi nhuận kỳ vọng mà các bên tham gia thị trường dự tính khi mua và 
sử dụng tài sản đó. 

29 ​ Cách sử dụng tối đa và tốt nhất một tài sản được xác định theo quan 
điểm đánh giá của các bên tham gia thị trường, ngay cả khi tài sản đó 
có thể được sử dụng với cách thức khác. Tuy nhiên, thông thường cách 
thức sử dụng tài sản phi tài chính hiện tại sẽ được coi là cách thức sử 
dụng tài sản tối đa và tốt nhất, trừ khi thị trường hoặc các yếu tố khác 
cho thấy sử dụng theo một cách khác mới có thể tối ưu giá trị của tài 
sản. 

30 ​ Để bảo vệ vị trí cạnh tranh của mình, hoặc vì các lý do khác mà đơn 
vịđơn vị có thể không sử dụng tài sản phi tài chính theo cách thức tối 
đa và tốt nhất. Ví dụ đơn vị có thể mua một tài sản vô hình và sử dụng 
hạn chế để các đối thủ cạnh tranh không thể sử dụng nó. Tuy nhiên, giá 
trị hợp lý của tài sản phi tài chính phải được xác định dựa trên giả định 
tài sản được sử dụng theo cách thức tối đa và tốt nhất bởi các bên tham 
gia thị trường. 

Cơ sở định giá tài sản phi tài chính 

31 ​ Cách thức sử dụng tối đa và tốt nhất tài sản phi tài chính tạo ra cơ sở 
định giá mà cơ sở định giá này được sử dụng cho việc xác định giá trị 
hợp lý của tài sản. Cụ thể như sau: 

(a)​ Việc sử dụng tài sản phi tài chính theo cách thức tối đa và tốt 
nhất có thể đem lại giá trị tối đa cho các bên tham gia thị trường thông 
qua việc kết hợp sử dụng nó với các tài sản khác để tạo thành một 
nhóm tài sản (ví dụ: được cài đặt hoặc thiết lập cấu hình để sử dụng 
hoặc thông qua việc sử dụng tài sản đó cùng với các tài sản và nợ phải 
trả khác (ví dụ: một hoạt động kinh doanh). 

(i)​ Nếu cách thức sử dụng tài sản tối đa và tốt nhất là sử dụng 
tài sản đó cùng với các tài sản khác để tạo thành một nhóm tài 
sản hoặc cùng với các tài sản và nợ phải trả khác, thì giá trị hợp 
lý của tài sản là giá trị sẽ nhận được từ giao dịch bán tài sản đó, 
với giả định là tài sản đó sẽ được sử dụng cùng với các tài sản 
khác hoặc với các tài sản và nợ phải trả khác  và các tài sản và nợ 
phải trả đó (tức là các tài sản bổ sung và các khoản nợ liên quan) 
là sẵn có cho các bên tham gia thị trường. 
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(ii)​ Các khoản nợ gắn liền với tài sản và với các tài sản bổ sung 
bao gồm các khoản nợ để tài trợ vốn lưu động nhưng không bao 
gồm các khoản nợ để tài trợ các tài sản khác, ngoại trừ các tài sản 
thuộc nhóm tài sản nêu trên. 

(iii)​ Các giả định về việc sử dụng tài sản phi tài chính theo cách 
thức tối đa và tốt nhất phải nhất quán cho tất cả các tài sản (mà 
tiêu chí tối đa tốt nhất là phù hợp để áp dụng) trong các tài sản 
hoặc trong nhóm tài sản và nợ phải trả mà trong đó có tài sản 
đang được định giá.  

(b)​ Cách thức sử dụng tối đa và tốt nhất một tài sản phi tài chính 
cũng có thể đem lại giá trị tối đa cho các bên tham gia thị trường thông 
qua việc sử dụng tài sản đó một cách riêng lẻ. Nếu việc sử dụng là riêng 
lẻ, giá trị hợp lý của tài sản là giá trị có thể nhận được từ một giao dịch 
hiện tại để bán tài sản cho các bên tham gia thị trường sẽ sử dụng tài 
sản đó một cách riêng lẻ. 

32 ​ Giá trị hợp lý của tài sản phi tài chính được xác định dựa trên giả định 
rằng tài sản được bán một cách nhất quán với đơn vị áp dụng kế toán 
theo quy định trong các Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế khác (mà 
có thể là một tài sản độc lập). Giả định này được áp dụng ngay cả trong 
trường hợp việc sử dụng tài sản đó được cho là tối đa và tốt nhất khi kết 
hợp với các tài sản khác hoặc với các tài sản và nợ phải trả khác do các 
bên tham gia thị trường được giả định là đã nắm giữ các tài sản kết hợp 
và các khoản nợ có liên quan. 

33 ​ Đoạn B3 mô tả việc áp dụng cơ sở định giá đối với tài sản phi tài chính. 

Áp dụng đối với nợ phải trả và các công cụ vốn chủ sở hữu của đơn 
vị 
Các nguyên tắc chung 

34 ​ Giá trị hợp lý được xác định dựa trên giả định rằng khoản nợ tài 
chính hoặc phi tài chính hoặc công cụ vốn chủ sở hữu của đơn vị 
(ví dụ phát hành cổ phần để kiểm soát một đơn vị khác trong giao 
dịch hợp nhất kinh doanh) được chuyển nhượng cho các bên tham 
gia thị trường tại ngày xác định giá trị. Việc chuyển nhượng nợ phải 
trả hoặc công cụ vốn chủ sở hữu của đơn vị được thực hiện dựa 
trên các giả định sau: 

(a)​ Khoản nợ phải trả được chuyển nhượng vẫn còn tồn tại và 
bên tham gia thị trường nhận chuyển nhượng sẽ phải hoàn thành 
nghĩa vụ nợ. Khoản nợ này sẽ không được thanh toán với bên đối 
tác hoặc tất toán bằng một cách nào đó vào ngày xác định giá trị.  
(b)​ Công cụ vốn chủ sở hữu của đơn vị sẽ vẫn tồn tại và bên tham 
gia thị trường nhận chuyển nhượng sẽ có đầy đủ quyền và nghĩa vụ 
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liên quan đến công cụ vốn chủ sở hữu đó. Công cụ này sẽ không bị 
huỷ bỏ hoặc được tất toán bằng một cách nào đó vào ngày xác định 
giá trị. 

35 ​ Ngay cả khi không có thị trường quan sát được để cung cấp thông tin về 
giá trị của việc chuyển nhượng khoản nợ hoặc công cụ vốn chủ sở hữu 
của đơn vị (ví dụ khi việc chuyển nhượng bị ngăn cản bởi các điều 
khoản của hợp đồng hoặc các hạn chế pháp lý khác), sẽ vẫn có các 
thông tin quan sát được từ thị trường liên quan đến các khoản mục này 
nếu chúng được nắm giữ làm tài sản bởi các bên khác (ví dụ trái phiếu 
đơn vị hoặc quyền chọn mua cổ phiếu). 

36 ​ Trong mọi trường hợp, đơn vị cần tận dụng tối đa các đầu vào có liên 
quan và có thể quan sát được trên thị trường và giảm thiểu việc sử dụng 
các đầu vào không quan sát được trên thị trường trong quá trình xác 
định giá trị hợp lý, nhằm ước tính mức giá mà một công cụ nợ hoặc 
công cụ vốn chủ sở hữu sẽ được chuyển nhượng trong một giao dịch tự 
nguyện có tổ chức giữa các bên tham gia thị trường vào thời điểm xác 
định giá theo các điều kiện thị trường hiện tại. 

Các công cụ nợ và công cụ vốn chủ sở hữu do các bên khác nắm giữ làm 
tài sản 

37 ​ Khi thông tin niêm yết về giá chuyển nhượng của một công cụ nợ 
hoặc một công cụ vốn chủ sở hữu tương tự không có sẵn và công cụ 
tương tự này đang được một đơn vị khác nắm giữ làm tài sản, đơn 
vị cần xác định giá trị hợp lý của công cụ nợ hoặc công cụ vốn chủ 
sở hữu này dựa trên quan điểm đánh giá của bên tham gia thị 
trường đang nắm giữ công cụ tương tự tại ngày xác định giá trị. 

38 ​ Trong các trường hợp đó, đơn vị sẽ xác định giá trị hợp lý của công cụ 
nợ hoặc công cụ vốn chủ sở hữu như sau:  

(a)​ Sử dụng giá niêm yết trên thị trường hoạt động của công cụ nợ 
hoặc công cụ vốn chủ sở hữu tương tự, nếu có thể thu thập được giá 
niêm yết này.  

(b)​ Nếu không có giá niêm yết, sử dụng các đầu vào có thể quan sát 
được khác, ví dụ như giá niêm yết trên một thị trường không hoạt động 
của công cụ nợ hoặc công cụ vốn chủ sở hữu tương tự mà các bên khác 
đang nắm giữ làm tài sản.  

(c)​ Nếu giá quan sát được ở mục (a) và (b) không có sẵn, giá trị hợp 
lý có thể được xác định bằng cách sử dụng các kỹ thuật định giá khác, 
chẳng hạn:  

(i)​ phương pháp thu nhập (ví dụ: kỹ thuật đánh giá giá trị hợp 
lý dựa trên việc xác định giá trị hiện tại của các dòng tiền trong 
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tương lai mà bên nắm giữ công cụ nợ và công cụ vốn chủ sở hữu 
làm tài sản ước tính thu được; xem các đoạn B10 và B11). 

(ii)​ phương pháp thị trường (ví dụ: sử dụng giá niêm yết của 
các công cụ nợ hoặc các công cụ vốn chủ sở hữu có đặc điểm 
tương tự mà đang được các bên khác nắm giữ làm tài sản; xem 
các đoạn B5-B7). 

39 ​ Đơn vị chỉ điều chỉnh giá niêm yết của một công cụ nợ hoặc một công 
cụ vốn chủ sở hữu mà đang được các bên khác nắm giữ làm tài sản khi 
có các yếu tố cụ thể chỉ ra rằng các công cụ được giao dịch trên thị 
trường có các đặc điểm không giống với các công cụ đang được xác định 
giá trị. Đơn vị cần đảm bảo rằng các hạn chế về giao dịch đối với các 
công cụ nợ hoặc công cụ vốn chủ sở hữu không ảnh hưởng đến mức giá 
đầu ra của các công cụ đó. Ví dụ về một số yếu tố có thể chỉ ra điều 
chỉnh giá niêm yết của các công cụ là cần thiết: 

(a)​ Giá niêm yết của công cụ nợ hoặc công cụ vốn chủ sở hữu tương 
tự (chứ không phải giống hệt) với công cụ nợ hoặc công cụ vốn chủ sở 
hữu được nắm giữ làm tài sản bởi bên khác. (Ví dụ, công cụ nợ hoặc 
công cụ vốn chủ sở hữu cần xác định giá trị có các đặc điểm riêng (Ví 
dụ: mức độ tín nhiệm tín dụng của bên phát hành) khác biệt với các đặc 
điểm được phản ánh trong giá trị hợp lý của công cụ nợ hoặc công cụ 
vốn chủ sở hữu được tham khảo. 

(b)​ Đơn vị áp dụng kế toán của tài sản không tương đồng với đơn vị 
áp dụng kế toán của công cụ nợ hoặc công cụ vốn chủ sở hữu. Ví dụ, đối 
với công cụ nợ, trong một số trường hợp giá trị của công cụ nợ có thể 
phản ánh cả giá trị của công cụ nợ và giá trị của các biện pháp bảo đảm 
tín dụng của bên thứ ba cho công cụ đó. Nếu đơn vị áp dụng kế toán của 
công cụ nợ không áp dụng cho cả gói bao gồm các biện pháp bảo đảm 
tín dụng của bên thứ ba, thì giá trị hợp lý được xác định chỉ là giá trị của 
của công cụ nợ chứ không phải là giá trị hợp lý của cả gói bao gồm giá 
trị của biện pháp đảm bảo tín dụng của bên thứ ba. Trong các trường 
hợp đó, giá tham khảo cho tài sản sẽ được điều chỉnh để loại trừ giá trị 
của biện pháp đảm bảo tín dụng của bên thứ ba. 

Công cụ nợ và công cụ vốn chủ sở hữu không được nắm giữ bởi các bên 
khác như là tài sản 

40 ​ Khi giá niêm yết cho giao dịch chuyển nhượng công cụ nợ hoặc 
công cụ vốn chủ sở hữu của chính đơn vị giống hệt hoặc tương tự 
không có và công cụ giống hệt không được các bên khác nắm giữ 
như là tài sản, đơn vị sẽ xác định giá trị hợp lý của công cụ nợ và 
công cụ vốn chủ sở hữu dựa trên kỹ thuật định giá mà các bên 
tham gia thị trường sở hữu công cụ nợ hoặc phát hành công cụ vốn 
chủ sở hữu có thể sử dụng để định giá. 
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41 ​ Ví dụ, khi áp dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền, đơn vị cần xem 
xét một trong các yếu tố sau: 

(a)​ các dòng tiền trong tương lai được ước tính phải trả để thanh 
toán khoản nợ, đã loại trừ bất kỳ khoản bù đắp nào nhận được liên 
quan đến việc thực hiện nghĩa vụ nợ này (xem các đoạn B31-B33). 

(b)​ khoản tiền mà một bên tham gia thị trường nhận được để nhận 
chuyển giao hoặc phát hành công cụ nợ hoặc công cụ vốn chủ sở hữu 
này, sử dụng giả định rằng các bên tham gia thị trường sẽ cân nhắc các 
giá này khi phát hành một công cụ nợ hoặc công cụ vốn chủ sở hữu (ví 
dụ có cùng đặc điểm tín dụng) trên thị trường chính yếu  (hoặc thị 
trường thuận lợi nhất) với cùng những điều khoản hợp đồng. 

Rủi ro không thực hiện được nghĩa vụ 

42 ​ Giá trị hợp lý của một khoản nợ phải trả phản ánh cả ảnh hưởng 
của rủi ro không thực hiện được nghĩa vụ. Rủi ro không thực hiện 
được nghĩa vụ bao gồm, nhưng có thể không giới hạn trong rủi ro 
tín dụng của chính đơn vị (như đã được định nghĩa trong IFRS 7 
Công cụ tài chính: Thuyết minh thông tin). Rủi ro không thực hiện 
được nghĩa vụ được giả định là giống nhau cả trước và sau khi 
chuyển nhượng khoản nợ phải trả. 

43 ​ Khi xác định giá trị hợp lý của khoản nợ, đơn vị cần tính đến ảnh hưởng 
của rủi ro tín dụng (xếp hạng tín dụng) và bất kỳ yếu tố nào khác có thể 
ảnh hưởng đến khả năng nghĩa vụ nợ sẽ được hoặc không được thực 
hiện. Các ảnh hưởng đó có thể khác nhau tùy theo từng khoản phải trả, 
ví dụ: 

(a)​ các khoản nợ phải trả được thanh toán bằng tiền (nợ phải trả tài 
chính) hay được thanh toán bằng việc cung cấp hàng hoá, dịch vụ (nợ 
phải trả phi tài chính).  

(b)​ các điều khoản bảo đảm tín dụng liên quan các khoản nợ phải trả, 
nếu có. 

44 ​ Giá trị hợp lý của khoản nợ phản ánh ảnh hưởng của rủi ro không thực 
hiện được nghĩa vụ phải trả trên cơ sở đơn vị áp dụng kế toán. Công ty 
phát hành khoản nợ phải trả được tăng cường bởi biện pháp bảo đảm 
tín dụng từ bên thứ ba (ví dụ, bảo lãnh tín dụng từ bên thứ ba) không 
tách rời được hạch toán thành các khoản mục riêng biệt, sẽ không tính 
vào giá trị hợp lý của khoản nợ phải trả ảnh hưởng của các biện pháp 
bảo đảm tín dụng kèm theo. Khi đó, chỉ mức độ tín nhiệm tín dụng của 
bên phát hành khoản nợ phải trả mới được phản ánh trong giá trị hợp 
lý của khoản nợ phải trả, mức độ tín nhiệm tín dụng của bên bảo lãnh 
không được phản ánh trong giá trị hợp lý của khoản nợ phải trả đó. 
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Hạn chế trong việc chuyển nhượng khoản nợ phải trả hoặc công cụ 
vốn chủ sở hữu 

45 ​ Khi đánh giá giá trị hợp lý của khoản nợ hoặc công cụ vốn chủ sở hữu, 
hạn chế trong việc chuyển nhượng khoản nợ phải trả hoặc công cụ vốn 
chủ sở hữu không được coi là một đầu vào riêng biệt hoặc là yếu tố điều 
chỉnh đối với các đầu vào khác liên quan đến hạn chế trong việc chuyển 
nhượng khoản mục đó. Ảnh hưởng của các hạn chế trong chuyển 
nhượng này được phản ánh một cách cụ thể hoặc ngầm định vào các 
đầu vào sử dụng trong quá trình xác định giá trị hợp lý của các công cụ 
nợ hoặc công cụ vốn chủ sở hữu này. 

46 ​ Ví dụ, tại ngày giao dịch, cả chủ nợ và bên nhận nợ xác nhận giá trị 
khoản nợ và đều chấp nhận nghĩa vụ nợ đó không được phép chuyển 
nhượng. Và vì thế, ảnh hưởng của việc hạn chế chuyển nhượng này đã 
được phản ánh trong giá trị giao dịch mà không cần coi đó là một đầu 
vào riêng biệt hoặc yếu tố điều chỉnh đối với các đầu vào khác trong 
quá trình xác định giá trị của khoản nợ. Tương tự, ảnh hưởng của việc 
hạn chế chuyển nhượng này cũng không được coi là một đầu vào riêng 
biệt hoặc là yếu tố điều chỉnh đối với các đầu vào khác trong quá trình 
xác định giá trị hợp lý của khoản nợ tại các kỳ xác định giá trị tiếp theo. 

Nợ phải trả tài chính với đặc điểm không kỳ hạn  

47 ​ Giá trị hợp lý của một khoản nợ phải trả tài chính với đặc điểm không 
kỳ hạn (ví dụ như tiền gửi không kỳ hạn) tối thiểu phải bằng số tiền 
phải trả, được chiết khấu từ thời điểm đầu tiên mà số tiền đó có thể 
được yêu cầu thanh toán. 

Áp dụng đối với nhóm tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có 
trạng thái rủi ro thị trường hoặc rủi ro tín dụng có thể bù trừ cho 
nhau 

48 ​ Đơn vị nắm giữ nhóm các tài sản và nợ phải trả tài chính cùng chịu rủi 
ro thị trường (như định nghĩa ở IFRS 7) và rủi ro tín dụng (như định 
nghĩa ở IFRS 7) đối với mỗi bên. Nếu đơn vị quản lý nhóm tài sản và nợ 
phải trả tài chính này trên cơ sở rủi ro thị trường thuần hoặc rủi ro tín 
dụng thuần, chuẩn mực này cho phép áp dụng ngoại lệ trong việc xác 
định giá trị hợp lý của nhóm tài sản và nợ phải trả tài chính này. Ngoại 
lệ này cho phép đơn vị xác định giá trị hợp lý của nhóm tài sản và nợ 
phải trả tài chính này theo giá trị có thể nhận được khi bán (giá trị rủi 
ro của một tài sản) hoặc phải trả khi chuyển nhượng (giá trị rủi ro của 
một khoản nợ) giá trị thuần của nhóm tài sản và nợ phải trả tài chính 
trong một giao dịch thị trường có tổ chức giữa các bên tham gia thị 
trường tại ngày định giá và trong điều kiện thị trường hiện tại. Theo đó, 
đơn vị xác định giá trị hợp lý của nhóm tài sản tài chính và nợ phải trả 
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tài chính phù hợp với cách thức các bên tham gia thị trường xác định 
giá trị cho mức rủi ro thuần của chúng tại ngày xác định giá trị. 

49 ​ Đơn vị được phép áp dụng ngoại lệ tại đoạn 48 chỉ khi đáp ứng tất cả 
các điều kiện dưới đây: 

(a)​ nhóm tài sản tài chính và nợ tài chính phải được quản lý trên cơ 
sở rủi ro thị trường thuần hoặc rủi ro tín dụng thuần của từng đối tác cụ 
thể và phải được cụ thể hóa trong các văn bản quản trị rủi ro hoặc chiến 
lược đầu tư; 

(b)​ cung cấp thông tin quản lý nhóm tài sản và nợ tài chính trên cơ 
sở rủi ro thuần tới nhân sự quản lý chủ chốt của đơn vị, như được định 
nghĩa trong IAS 24 Thuyết minh về bên liên quan; và 

(c)​ được phép hoặc được yêu cầu trình bày các tài sản tài chính và 
nợ phải trả tài chính này theo giá trị hợp lý trên báo cáo tình hình tài 
chính vào cuối mỗi kỳ kế toán. 

50 ​ Ngoại lệ quy định tại đoạn 48 không liên quan đến việc trình bày báo 
cáo tài chính. Trong một số trường hợp, cơ sở trình bày các công cụ tài 
chính trong báo cáo tình hình tài chính có thể khác với cơ sở để ghi 
nhận các công cụ tài chính này, ví dụ, trường hợp chuẩn mực báo cáo 
tài chính quốc tế không yêu cầu hoặc cho phép các công cụ tài chính 
được trình bày trên cơ sở thuần. Trong trường hợp này, đơn vị cần phân 
bổ các điều chỉnh của nhóm cho từng tài sản tài chính và nợ phải trả tài 
chính trong nhóm tài sản, nợ phải trả tài chính được quản lý trên cở sở 
rủi ro thuần (xem đoạn 53-56). Việc phân bổ này phải được thực hiện 
trên cơ sở nhất quán và hợp lý, áp dụng các phương pháp phù hợp với 
từng trường hợp. 

51 ​ Đơn vị được lựa chọn chính sách kế toán theo IAS 8 Chính sách kế toán, 
thay đổi ước tính kế toán và các sai sót, và việc áp dụng ngoại lệ ở đoạn 
48 có thể được coi là một chính sách kế toán được lựa chọn để áp dụng. 
Khi lựa chọn áp dụng ngoại lệ ở đoạn 48, chính sách kế toán này phải 
được áp dụng nhất quán qua các kỳ kế toán cho một nhóm công cụ cụ 
thể bao gồm chính sách liên quan đến việc xác định mức giá giữa 
khoảng chênh lệch giá đặt mua và giá đặt bán trên thị trường (đoạn 
53-55) và điều chỉnh về rủi ro tín dụng (đoạn 56). 

52 ​ Ngoại lệ ở đoạn 48 chỉ áp dụng cho các tài sản tài chính, nợ phải trả tài 
chính và các hợp đồng khác trong phạm vi điều chỉnh của IFRS 9 Các 
công cụ tài chính (hoặc IAS 39 Các Công cụ Tài chính: Ghi nhận và Đo 
lường nếu IFRS 9 chưa áp dụng). Các tham chiếu tới tài sản tài chính và 
nợ phải trả tài chính tại các đoạn từ 48-51 và từ 53-56 cần được hiểu là 
áp dụng trong phạm vi của, và được kế toán tuân theo, IFRS 9 (hoặc IAS 
39, trường hợp IFRS 9 chưa áp dụng), không liên quan đến việc tài sản 
tài chính và nợ phải trả tài chính có thỏa mãn định nghĩa về tài sản tài 
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chính và nợ phải trả tài chính theo như quy định tại IAS 32: Công cụ tài 
chính: Trình bày.  

Rủi ro thị trường 

53 ​ Khi áp dụng ngoại lệ trong đoạn 48 để xác định giá trị hợp lý của một 
nhóm tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính được quản lý trên cơ sở 
một (hoặc nhiều) rủi ro thị trường thuần, đơn vị cần đánh giá giá trong 
phạm vi chênh lệch giữa giá đặt mua - giá đặt bán là các giá sẽ phản ánh 
tốt nhất cho giá trị hợp lý, tương ứng với giá trị rủi ro thị trường thuần 
của nhóm công cụ tài chính đó (xem các đoạn 70 và 71). 

54 ​ Khi áp dụng ngoại lệ ở đoạn 48, đơn vị phải đảm bảo rằng nhóm công cụ 
tài chính này phải có các rủi ro thị trường tương tự nhau. Ví dụ, đơn vị 
không thể ghép nhóm một tài sản tài chính có rủi ro lãi suất với nợ phải 
trả tài chính có rủi ro giá hàng hóa vì làm như vậy sẽ không giảm thiểu 
được rủi ro lãi suất hoặc rủi ro về giá hàng hóa của đơn vị. Khi áp dụng 
ngoại lệ ở đoạn 48, bất kỳ rủi ro cơ bản nào không đồng nhất phát sinh 
do biến động của các tham số rủi ro thị trường sẽ phải được tính đến 
trong việc xác định giá trị hợp lý của tài sản tài chính và nợ phải trả tài 
chính trong cùng nhóm. 

55 ​ Tương tự, kỳ hạn từng loại rủi ro thị trường cụ thể của các tài sản tài 
chính và nợ phải trả tài chính sẽ phải giống nhau về cơ bản. Ví dụ, một 
hợp đồng tương lai có kỳ hạn 12 tháng có thể được ghép nhóm với phần 
giá trị của dòng tiền trong vòng 12 tháng của một công cụ tài chính có 
kỳ hạn 5 năm và có rủi ro lãi suất để tạo thành nhóm công cụ cần xác 
định giá trị hợp lý dựa trên rủi ro lãi suất thuần trong vòng 12 tháng và 
phần giá trị còn lại của công cụ tài chính chịu rủi ro lãi suất (ví dụ thời 
hạn 2-5 năm) trên cơ sở gộp. 

Rủi ro tín dụng đối với một đối tác cụ thể 

56 ​ Khi áp dụng ngoại lệ ở đoạn 48 để xác định giá trị hợp lý của một nhóm 
tài sản và nợ phải trả tài chính được phát sinh với cùng một đối tác cụ 
thể, đơn vị  cần tính đến rủi ro tín dụng thuần đối với đối tác hoặc rủi ro 
tín dụng thuần ảnh hưởng đến khả năng thực hiện nghĩa vụ nợ cho đối 
tác đều phải được phản ánh trong giá trị hợp lý của nhóm tài sản và nợ 
phải trả tài chính này. Các bên tham gia thị trường cũng sẽ cân nhắc bất 
kỳ cơ chế hiện có nào để giảm thiểu rủi ro tín dụng trong trường hợp 
không thanh toán được các khoản nợ (ví dụ hợp đồng bù trừ nợ với đối 
tác hoặc hợp đồng cho phép trao đổi tài sản đảm bảo tương ứng với rủi 
ro tín dụng của đối tác). Giá trị hợp lý của nhóm tài sản và nợ tài chính 
phải phản ánh được kỳ vọng của các bên tham gia thị trường về khả 
năng các biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng này được áp dụng trong 
trường hợp không thanh toán được các khoản nợ.  

Giá trị hợp lý tại thời điểm ghi nhận ban đầu 
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57 ​ Khi mua lại một tài sản hoặc chuyển nhượng khoản nợ, giá giao dịch là 
giá phải trả để có được một tài sản hoặc nhận được để thanh toán một 
khoản nợ phải trả (giá đầu vào). Ngược lại, giá trị hợp lý của tài sản 
hoặc nợ phải trả là giá nhận được từ bán một tài sản hoặc chi ra để 
chuyển nhượng một khoản nợ (giá đầu ra). Các đơn vị không nhất thiết 
phải bán tài sản theo giá họ đã trả để mua chúng. Tương tự, các đơn vị 
cũng không nhất thiết phải các khoản nợ phải trả ở mức giá mà họ nhận 
được khi phát sinh khoản nợ. 

58 ​ Trong hầu hết các trường hợp, giá giao dịch sẽ bằng với giá trị hợp lý 
(ví dụ, trường hợp giao dịch để mua tài sản diễn ra vào ngày xác định 
giá trị trong cùng thị trường mà tài sản sẽ có thể được bán). 

59 ​ Để xác định giá trị hợp lý tại thời điểm ghi nhận ban đầu có bằng với giá 
giao dịch hay không, đơn vị sẽ cân nhắc đầy đủ các yếu tố cụ thể của 
giao dịch ảnh hưởng tới tài sản hoặc khoản nợ phải trả. Đoạn B4 mô tả 
các tình huống mà trong đó giá giao dịch có thể không phản ánh giá trị 
hợp lý của một tài sản hoặc một khoản nợ phải trả tại thời điểm ghi 
nhận ban đầu. 

60 ​ Nếu chuẩn mực báo tài chính quốc tế khác yêu cầu hoặc cho phép đơn 
vị ghi nhận tài sản hoặc nợ phải trả theo giá trị hợp lý tại thời điểm ghi 
nhận ban đầu nhưng giá giao dịch khác với giá trị hợp lý, thì đơn vị sẽ 
ghi nhận khoản chênh lệch giữa giá giao dịch và giá trị hợp lý vào lãi lỗ 
trừ khi Chuẩn mực đó quy định khác.   

Các kỹ thuật định giá 

61 ​ Đơn vị áp dụng các kỹ thuật định giá phù hợp với các trường hợp 
và đảm bảo có đủ số liệu để xác định giá trị hợp lý, sử dụng tối đa 
các đầu vào có thể quan sát được trên thị trường và hạn chế việc sử 
dụng các đầu vào không quan sát được trên thị trường. 

62 ​ Mục tiêu của việc áp dụng kỹ thuật định giá là ước tính mức giá mà một 
giao dịch tự nguyện có tổ chức để bán tài sản hoặc chuyển nhượng 
khoản nợ phải trả được giả định sẽ diễn ra giữa các bên tham gia thị 
trường vào thời điểm xác định giá trị trong các điều kiện thị trường 
hiện tại. Ba kỹ thuật định giá được sử dụng rộng rãi là phương pháp giá 
thị trường, phương pháp chi phí và phương pháp thu nhập. Các đặc 
điểm chính của các kỹ thuật định giá này được tóm tắt trong các đoạn từ 
B5-B11. Đơn vị cần áp dụng các kỹ thuật định giá nhất quán với các 
phương pháp được nêu trên để xác định giá trị hợp lý. 

63 ​ Trong một số trường hợp, áp dụng một kỹ thuật định giá là thích hợp 
(ví dụ khi định giá một tài sản hoặc một khoản nợ phải trả bằng cách sử 
dụng giá niêm yết của tài sản hoặc khoản nợ phải trả đó trong thị 
trường hoạt động). Trong các trường hợp khác, việc áp dụng nhiều kỹ 
thuật định giá để xác định giá trị hợp lý là phù hợp (ví dụ, định giá một 
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đơn vị tạo tiền). Nếu nhiều kỹ thuật định giá được sử dụng để xác định 
giá trị hợp lý, kết quả của các kỹ thuật định giá này (các kết quả ước 
tính giá trị hợp lý) sẽ thể hiện một khoảng giá trị để ước tính mức giá 
trị hợp lý phù hợp. Khi đó, giá trị hợp lý sẽ được xác định là một giá trị 
trong khoảng giá trị đó và phải là mức đại diện phù hợp nhất giá trị của 
tài sản/nợ phải trả đó trong từng trường hợp. 

64 ​ Nếu giá giao dịch chính là giá trị hợp lý tại thời điểm ghi nhận ban đầu 
và kỹ thuật định giá sử dụng các đầu vào không quan sát được để xác 
định giá trị hợp lý tại các kỳ tiếp theo, thì kỹ thuật định giá sẽ phải được 
xem xét lại nếu áp dụng kỹ thuật định giá đó tại thời điểm ghi nhận ban 
đầu, kết quả ước tính giá trị hợp lý có đúng bằng với giá giao dịch 
không. Việc xem xét này nhằm đảm bảo rằng kỹ thuật định giá đã tính 
đến các điều kiện thị trường hiện tại và nhằm đánh giá xem có cần điều 
chỉnh kỹ thuật định giá hay không (ví dụ: kỹ thuật định giá có thể chưa 
phản ánh được một đặc tính của tài sản hoặc khoản nợ phải trả). Sau 
khi ghi nhận ban đầu, khi áp dụng một hoặc nhiều kỹ thuật định giá sử 
dụng các đầu vào không quan sát được trên thị trường, đơn vị phải đảm 
bảo rằng các kỹ thuật định giá này cho kết quả ước tính phù hợp với các 
thông tin, dữ liệu từ thị trường (ví dụ giá của một tài sản hoặc khoản nợ 
phải trả tương tự) tại ngày xác định giá trị. 

65 ​ Các kỹ thuật định giá được sử dụng để xác định giá trị hợp lý phải được 
áp dụng nhất quán. Tuy nhiên, việc thay đổi kỹ thuật định giá hoặc thay 
đổi trong việc áp dụng kỹ thuật đó (ví dụ như thay đổi trọng số khi áp 
dụng nhiều kỹ thuật định giá hoặc thay đổi trong các điều chỉnh đối với 
kết quả ước tính của kỹ thuật định giá) là thích hợp nếu việc thay đổi đó 
đem lại kết quả ước tính phản ánh giá trị hợp lý một cách chính xác 
hơn. Ví dụ, trong một số trường hợp có một trong các các sự kiện sau 
diễn ra: 

(a)​ thị trường mới; 

(b)​ thông tin mới; 

(c)​ thông tin sử dụng trước đây để xác định giá trị không còn tồn tại; 

(d)​ kỹ thuật định giá được cải thiện; hoặc 

(e)​ điều kiện thị trường thay đổi. 

66 ​ Các sửa đổi do thay đổi kỹ thuật định giá hoặc do việc áp dụng kỹ thuật 
định giá sẽ được coi là thay đổi trong ước tính kế toán theo quy định 
của IAS 8. Tuy nhiên, những thay đổi trong ước tính kế toán do thay đổi 
kỹ thuật định giá hoặc do việc áp dụng kỹ thuật định giá như trên 
không cần thiết phải được thuyết minh trên báo cáo tài chính theo quy 
định của IAS 8. 
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Đầu vào cho các kỹ thuật định giá 

Các nguyên tắc chung 

67 ​ Các kỹ thuật định giá được sử dụng để xác định giá trị hợp lý cần 
phải sử dụng tối đa các đầu vào có thể quan sát được và hạn chế 
việc sử dụng các đầu vào không quan sát được. 

68 ​ Ví dụ về các thị trường mà trên đó các đầu vào có thể quan sát được đối 
với một số tài sản và nợ phải trả (ví dụ: công cụ tài chính) bao gồm thị 
trường trên sàn giao dịch, các thị trường của người/tổ chức kinh 
doanh, thị trường giao dịch thông qua môi giới và các thị trường giao 
dịch trực tiếp giữa các chủ thể (xem đoạn B34). 

69 ​ Đơn vị cần lựa chọn các đầu vào phù hợp với các đặc điểm của tài sản 
hoặc khoản nợ phải trả mà các bên tham gia thị trường sẽ cân nhắc 
trong quá trình giao dịch (xem đoạn 11 và 12). Trong một vài trường 
hợp, những đặc điểm đó có thể dẫn đến việc điều chỉnh giá trị của tài 
sản hoặc khoản nợ phải trả, ví dụ phụ trội hoặc chiết khấu (ví dụ phụ 
trội do quyền kiểm soát hoặc chiết khấu do không có quyền kiểm soát). 
Tuy nhiên, việc xác định giá trị hợp lý không được tính đến các khoản 
phụ trội hoặc chiết khấu mà không nhất quán với đơn vị áp dụng kế 
toán quy định trong Chuẩn mực yêu cầu hoặc cho phép ghi nhận tài sản 
hoặc khoản nợ phải trả đó theo giá trị hợp lý (xem đoạn 13 và 14). Các 
khoản phụ trội hoặc chiết khấu phản ánh quy mô của tài sản hoặc 
khoản nợ phải trả (ví dụ, phụ trội hoặc chiết khấu phát sinh cho một 
giao dịch với số lượng quá lớn mà bình thường không được giao dịch 
trên thị trường, được mô tả trong đoạn 80) mà không phải là các khoản 
phụ trội hoặc chiết khấu phát sinh do một đặc điểm cụ thể của tài sản 
hoặc khoản nợ phải trả (ví dụ phụ trội do quyền kiểm soát) sẽ không 
được phản ánh trong giá trị hợp lý. Trong tất cả các trường hợp, nếu có 
giá niêm yết trong một thị trường hoạt động (tức là đầu vào cấp độ 1) 
cho một tài sản hoặc khoản nợ phải trả, giá đó sẽ được sử dụng làm cơ 
sở để xác định giá trị hợp lý mà không cần điều chỉnh, trừ trường hợp 
quy định tại đoạn 79.   

Các đầu vào dựa trên giá đặt mua và giá đặt bán  

70 ​ Nếu tài sản hoặc khoản nợ phải trả được xác định giá trị hợp lý có giá 
đặt mua và giá đặt bán (ví dụ đầu vào từ thị trường của người/tổ chức 
kinh doanh), giá được sử dụng để xác định giá trị hợp lý là mức giá 
trong khoảng giá đặt mua và giá đặt bán bất kể các đầu vào được phân 
loại trong hệ thống phân cấp đầu vào cho việc xác định giá trị hợp lý ở 
cấp độ nào (tức là cấp độ 1, 2 hoặc 3; xem đoạn 72-90). Việc sử dụng giá 
đặt mua tài sản và giá đặt bán khoản nợ phải trả là được phép, nhưng 
không bắt buộc. 
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71 ​ Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế này cũng không phủ nhận các 
phương thức sử dụng giá trung bình đặt mua – đặt bán hoặc các 
phương thức định giá khác mà các bên tham gia thị trường thường sử 
dụng để ước tính giá trị hợp lý trong khoảng giá giữa giá đặt mua và giá 
đặt bán. 

Hệ thống phân cấp đầu vào để xác định giá trị hợp lý 

72 ​ Để tăng cường sự nhất quán và tính so sánh trong việc xác định giá trị 
hợp lý và trình bày các thuyết minh có liên quan, chuẩn mực báo cáo 
tài chính quốc tế này thiết lập một hệ thống phân cấp đầu vào cho việc 
xác định giá trị hợp lý gồm ba cấp độ (xem đoạn 76-90). Cấp độ ưu tiên 
nhất là dựa trên giá niêm yết (không được điều chỉnh) của khoản nợ 
phải trả hoặc tài sản đó ở các thị trường hoạt động (các đầu vào cấp độ 
1) và cấp độ có mức ưu tiên thấp nhất là dựa trên các đầu vào không 
quan sát được trên thị trường (các đầu vào cấp độ 3). 

73 ​ Trong một số trường hợp, các đầu vào được sử dụng để xác định giá trị 
hợp lý cho cùng một tài sản hoặc khoản nợ phải trả có thể được phân 
loại ở nhiều cấp độ khác nhau của hệ thống phân cấp đầu vào cho việc 
xác định giá trị hợp lý. Trong những trường hợp này, các đầu vào sẽ 
được phân loại phù hợp với mức cấp độ thấp nhất của các đầu vào trọng 
yếu cho việc xác định giá trị hợp lý đó. Việc đánh giá mức độ trọng yếu 
của từng đầu vào cụ thể đòi hỏi phải có sự xét đoán và cân nhắc tới cả 
các yếu tố cụ thể của từng tài sản hoặc từng khoản nợ phải trả. Các điều 
chỉnh để xác định giá trị hợp lý, ví dụ như giá vốn khi bán, được tính 
bằng giá trị hợp lý trừ chi phí bán, sẽ không cần được phân loại theo hệ 
thống phân cấp đầu vào để xác định giá trị hợp lý. 

74 ​ Sự sẵn có của các đầu vào và tính chủ quan của các đầu vào ảnh hưởng 
đến việc lựa chọn kỹ thuật định giá phù hợp để xác định giá trị hợp lý 
(xem đoạn 61). Tuy nhiên, hệ thống phân cấp đầu vào để xác định giá 
trị hợp lý ưu tiên phân loại các đầu vào cho các kỹ thuật định giá chứ 
không ưu tiên các kỹ thuật định giá được sử dụng để xác định giá trị 
hợp lý. Ví dụ, việc xác định giá trị hợp lý áp dụng kỹ thuật chiết khấu 
dòng tiền có thể được phân loại vào Cấp độ 2 hoặc Cấp độ 3, phụ thuộc 
vào việc các đầu vào trọng yếu được phân loại ở cấp độ nào đối với việc 
xác định giá trị hợp lý này. 

75 ​ Nếu một đầu vào có thể quan sát được trên thị trường phải được điều 
chỉnh dựa trên các yếu tố đầu vào không quan sát được trên thị trường 
và các điều chỉnh này dẫn đến giá trị hợp lý mới cao hơn hoặc thấp hơn 
đáng kể so với ban đầu thì việc xác định giá trị hợp lý này sẽ được phân 
loại vào Cấp độ 3. Ví dụ, nếu một bên tham gia thị trường tính đến ảnh 
hưởng của việc hạn chế bán tài sản khi ước tính giá trị của tài sản đó, thì 
giá niêm yết sẽ được điều chỉnh để phản ánh ảnh hưởng của việc hạn 
chế đó. Nếu giá niêm yết đó là đầu vào Cấp độ 2 và việc điều chỉnh được 
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thực hiện dựa trên một đầu vào không quan sát được nhưng có ảnh 
hưởng trọng yếu tới giá trị hợp lý xác định được, việc xác định giá trị 
hợp lý đó sẽ được phân loại vào Cấp độ 3. 

Đầu vào Cấp độ 1 

76 ​ Đầu vào Cấp độ 1 là giá niêm yết (chưa điều chỉnh) trên các thị trường 
hoạt động của các tài sản hoặc nợ phải trả tương tự nhau mà đơn vị có 
thể tiếp cận vào ngày xác định giá trị.   

77 ​ Giá niêm yết trên thị trường hoạt động cung cấp bằng chứng đáng tin 
cậy nhất về giá trị hợp lý và được sử dụng mà không cần điều chỉnh để 
làm cơ sở xác định giá trị hợp lý bất cứ khi nào có sẵn, ngoại trừ trường 
hợp được quy định tại đoạn 79.   

78 ​ Đầu vào Cấp độ 1 có thể sẵn có đối với nhiều tài sản tài chính hoặc nợ 
tài chính, một số tài sản tài chính hoặc khoản nợ tài chính có thể được 
giao dịch ở nhiều thị trường hoạt động (ví dụ giao dịch trên các sàn 
giao dịch khác nhau). Vì vậy, khi phân loại đầu vào Cấp độ 1 cần lưu ý 
đến hai vấn đề sau: 

(a)​ giá trên thị trường chính yếu của tài sản hoặc khoản nợ phải trả 
hoặc, nếu không có thị trường chính yếu thì trên thị trường thuận lợi 
nhất của tài sản hoặc khoản nợ phải trả đó; và 

(b)​ liệu đơn vị có thể giao dịch tài sản hoặc khoản nợ phải trả với 
mức giá này trên thị trường vào ngày xác định giá trị hay không. 

79 ​ Đơn vị không được điều chỉnh đầu vào Cấp độ 1 trừ các trường hợp sau: 

(a)​ khi đơn vị nắm giữ một lượng lớn các tài sản và khoản nợ phải trả 
tương tự nhau (nhưng không đồng nhất) (ví dụ chứng khoán nợ) cần 
được xác định giá trị hợp lý và giá niêm yết có trên một thị trường hoạt 
động nhưng không phải là mức giá cụ thể cho từng tài sản hoặc khoản 
nợ phải trả riêng lẻ (nghĩa là với số lượng lớn tài sản hoặc khoản nợ 
phải trả tương tự nhau, sẽ rất khó để thu thập thông tin về giá trị của 
từng tài sản hoặc khoản nợ phải trả tại ngày xác định giá trị). Trong 
trường hợp đó, thực tế có thể sử dụng phương pháp định giá khác mà 
không chỉ dựa hoàn toàn vào giá niêm yết (ví dụ như ma trận giá) để 
xác định giá trị hợp lý. Tuy nhiên, việc sử dụng phương pháp định giá 
khác này phải được phân loại vào cấp độ thấp hơn trong hệ thống phân 
cấp đầu vào để xác định giá trị hợp lý. 

(b)​ Khi giá niêm yết trên thị trường hoạt động không phản ánh giá 
trị hợp lý tại ngày xác định giá trị, ví dụ khi có các sự kiện quan trọng 
(như giao dịch trên thị trường trực tiếp, các giao dịch trong thị trường 
môi giới hoặc các thông báo mới) xảy ra sau khi đóng cửa thị trường 
nhưng trước ngày xác định giá trị. Các sự kiện đó có thể ảnh hưởng đến 
việc xác định giá trị, do vậy đơn vị cần có chính sách cụ thể để xác định 
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các sự kiện này và chính sách này cần được áp dụng nhất quán. Tuy 
nhiên, trường hợp giá niêm yết bị điều chỉnh do các thông tin mới, các 
điều chỉnh này sẽ dẫn đến việc xác định giá trị hợp lý phải được phân 
loại vào cấp độ thấp hơn trong hệ thống phân cấp đầu vào để xác định 
giá trị hợp lý. 

(c)​ khi xác định giá trị hợp lý của một khoản nợ phải trả hoặc một 
công cụ vốn chủ sở hữu của đơn vị sử dụng giá niêm yết cho khoản nợ 
phải trả hoặc công cụ vốn chủ sở hữu đó trên thị trường hoạt động 
nhưng giá đó cần được điều chỉnh cho một số yếu tố cụ thể (xem đoạn 
39). Nếu không cần điều chỉnh giá niêm yết, việc xác định giá trị hợp lý 
sẽ được phân loại vào Cấp độ 1 trong hệ thống phân cấp đầu vào để xác 
định giá trị hợp lý. Tuy nhiên, nếu phải điều chỉnh giá niêm yết, việc xác 
định giá trị hợp lý này sẽ được phân loại vào cấp độ thấp hơn trong hệ 
thống phân cấp đầu vào để xác định giá trị hợp lý. 

80 ​ Nếu đơn vị nắm giữ một tài sản hoặc khoản nợ phải trả (bao gồm cả 
trường hợp một số lượng lớn tài sản hoặc khoản nợ phải trả giống hệt 
nhau, ví dụ như việc nắm giữ một số các công cụ tài chính) được giao 
dịch trên thị trường hoạt động, giá trị hợp lý tài sản hoặc khoản nợ phải 
trả đó được phân loại ở Cấp độ 1 và là tích số của giá niêm yết của từng 
tài sản hoặc khoản nợ phải trả nhân với số lượng nắm giữ. Việc áp dụng 
giá niêm yết làm cơ sở cho việc xác định giá trị hợp lý đó được áp dụng 
với cả trường hợp số lượng tài sản hoặc khoản nợ phải trả lớn hơn khối 
lượng giao dịch thông thường có thể thực hiện mỗi ngày trên thị trường 
và do đó có thể ảnh hưởng tới giá niêm yết khi thực hiện giao dịch.   

Đầu vào Cấp độ 2 

81 ​ Đầu vào Cấp độ 2 là các đầu vào có thể quan sát một cách trực tiếp hoặc 
gián tiếp được trên thị trường ngoài giá niêm yết được phân loại vào 
Cấp độ 1 của tài sản hoặc khoản nợ phải trả. 

82 ​ Nếu tài sản hoặc khoản nợ phải trả có kỳ hạn (theo hợp đồng) cụ thể, 
đầu vào Cấp độ 2 cũng phải quan sát được trong hầu hết thời hạn của tài 
sản hoặc nợ phải trả. Đầu vào Cấp độ 2 bao gồm: 

(a)​ giá niêm yết của tài sản hoặc khoản nợ phải trả tương tự trên các 
thị trường hoạt động. 

(b)​ giá niêm yết của tài sản hoặc đó hoặc tài sản hoặc khoản nợ phải 
trả tương tự trên các thị trường không hoạt động. 

(c)​ đầu vào có thể quan sát được khác ngoài giá niêm yết của tài sản 
hoặc khoản nợ phải trả, ví dụ: 

(i)​ lãi suất và đường cong lợi tức có thể quan sát được tại từng 
thời điểm niêm yết trên thị trường; 

(ii)​ mức biến động của giá cổ phiếu; và  
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(iii)​ biên lãi suất tín dụng.  

(d)​ đầu vào được thị trường chứng thực. 

83 ​ Việc điều chỉnh đầu vào Cấp độ 2 sẽ phụ thuộc vào các yếu tố cụ thể đối 
với tài sản hoặc khoản nợ phải trả. Những yếu tố này bao gồm: 

(a)​ tình trạng hoặc vị trí của tài sản; 

(b)​ mức độ liên quan của đầu vào với tài sản hoặc khoản nợ phải trả 
dùng để so sánh (bao gồm cả các yếu tố được mô tả trong đoạn 39); và 

(c)​ khối lượng giao dịch hoặc mức độ hoạt động của các thị trường 
quan sát được các đầu vào. 

84 ​ Việc điều chỉnh trọng yếu đầu vào Cấp độ 2 đối với kết quả xác định giá 
trị hợp lý có thể dẫn đến việc xác định giá trị hợp lý đó được phân loại 
vào Cấp độ 3 của hệ thống phân cấp đầu vào để xác định giá trị hợp lý 
nếu việc điều chỉnh sử dụng phần lớn các dữ liệu không quan sát được 
trên thị trường. 

85 ​ Đoạn B35 mô tả việc sử dụng các đầu vào Cấp 2 cho từng tài sản và nợ 
phải trả cụ thể. 

Đầu vào Cấp độ 3 

86 ​ Đầu vào Cấp độ 3 là đầu vào không thể quan sát được đối với tài sản 
hoặc nợ phải trả.   

87 ​ Các đầu vào không quan sát được sẽ được sử dụng để xác định giá trị 
hợp lý khi các đầu vào có thể quan sát được không có sẵn, ví dụ đối với 
các tài sản hoặc nợ phải trả ít hoặc không được giao dịch trên thị 
trường tại ngày xác định giá trị. Tuy nhiên, mục tiêu của việc xác định 
giá trị hợp lý vẫn giữ nguyên, tức là xác định giá bán tại ngày xác định 
giá trị theo đánh giá của bên nắm giữ tài sản hoặc khoản nợ phải trả. Do 
đó, các đầu vào không quan sát được sẽ phải phản ánh được các giả định 
mà các bên tham gia thị trường sẽ sử dụng khi định giá tài sản hoặc 
khoản nợ phải trả, bao gồm cả các giả định về rủi ro. 

88 ​ Các giả định về rủi ro bao gồm rủi ro vốn có của kỹ thuật định giá được 
sử dụng để xác định giá trị hợp lý (như mô hình định giá) và rủi ro vốn 
có của đầu vào đối với kỹ thuật định giá. Nếu các rủi ro khi định giá tài 
sản hoặc nợ phải trả được các bên tham gia thị trường cân nhắc khi 
định giá tài sản hoặc khoản nợ phải trả mà rủi ro này không được phản 
ánh trong quá trình xác định giá trị hợp lý thì giá trị ước tính đó sẽ 
không phản ánh đúng giá trị hợp lý của tài sản hoặc khoản nợ phải trả. 
Ví dụ, cần phải điều chỉnh liên quan đến rủi ro khi có sự không chắc 
chắn đáng kể trong quá trình xác định giá trị (ví dụ khi có sự sụt giảm 
đáng kể về khối lượng hoặc mức độ hoạt động của thị trường giao dịch 
tài sản hoặc khoản nợ phải trả cần xác định giá trị hoặc tài sản hoặc 
khoản nợ phải trả tương tự so với thông thường và giá giao dịch hoặc 
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giá niêm yết được cho là không đại diện cho giá trị hợp lý, như được mô 
tả trong đoạn B37-B47). 

89 ​ Đơn vị xây dựng các đầu vào không quan sát được dựa trên các thông 
tin tốt nhất có sẵn trong từng trường hợp, các thông tin này có thể bao 
gồm dữ liệu của chính bên sở hữu. Trong việc xây dựng các đầu vào 
không quan sát được, đơn vị có thể bắt đầu từ chính dữ liệu của họ, tuy 
nhiên các dữ liệu này sẽ cần được điều chỉnh nếu có thông tin có sẵn 
cho thấy các bên tham gia thị trường khác sẽ sử dụng các dữ liệu khác 
hoặc có những thông tin riêng của đơn vị mà các bên tham gia thị 
trường khác không thể thu thập được (ví dụ lợi thế của riêng đơn vị). 
Đơn vị không nhất thiết phải tìm mọi cách để thu thập thông tin về các 
giả định của các bên tham gia thị trường, tuy nhiên, nếu các thông tin 
đó có sẵn, chúng cần phải được xem xét trong quá trình xác định giá trị 
hợp lý. Các đầu vào không quan sát được xây dựng theo cách thức được 
mô tả ở trên sẽ được coi là các giả định của các bên tham gia thị trường 
và đáp ứng được yêu cầu để sử dụng làm cơ sở cho việc xác định giá trị 
hợp lý.    

90 ​ Đoạn B36 mô tả việc sử dụng các đầu vào Cấp độ 3 cho từng loại tài sản 
và nợ phải trả cụ thể. 

Thuyết minh 

91 ​ Đơn vị phải trình bày các thông tin sau để giúp người sử dụng báo 
cáo tài chính đánh giá cả hai vấn đề sau: 

(a)​ các kỹ thuật định giá và các đầu vào sử dụng trong quá trình 
xác định giá trị hợp lý đối với tài sản và nợ phải trả được xác định 
giá trị hợp lý trên cơ sở định kỳ hoặc không định kỳ sau thời điểm 
ghi nhận ban đầu và được trình bày trên báo cáo tình hình tài 
chính. 

(b)​ ảnh hưởng của việc xác định giá trị đến báo cáo lãi lỗ hoặc 
thu nhận toàn diện khác trong kỳ đối với các việc xác định giá trị 
hợp lý định kỳ, sử dụng các đầu vào không quan sát được trọng 
yếu (đầu vào Cấp độ 3). 

92 ​ Để đạt được các mục tiêu được đề cập trong đoạn 91, đơn vị sẽ phải cân 
cân nhắc các yếu tố sau: 

(a)​ mức độ chi tiết cần thiết để đáp ứng yêu cầu về thuyết minh; 

(b)​ mức độ nhấn mạnh với mỗi yêu cầu khác nhau; 

(c)​ mức độ tổng hợp hoặc phân tách; và 

(d)​ liệu người sử dụng báo cáo tài chính có cần thêm thông tin để 
đánh giá các thông tin định lượng đã được trình bày hay không. 
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Trường hợp đơn vị thấy rằng các thuyết minh trình bày theo chuẩn 
mực lập báo cáo tài chính quốc tế này và các chuẩn mực lập báo cáo tài 
chính quốc tế khác không đủ để đáp ứng các mục tiêu ở đoạn 91, đơn vị 
cần trình bày bổ sung các thuyết minh bổ sung để đạt được các mục 
tiêu tại đoạn 91 này. 

93 ​ Để đáp ứng các mục tiêu ở đoạn 91, ít nhất những thông tin sau cần 
được trình bày đối với từng nhóm tài sản và nợ phải trả (xem đoạn 94 
về các thông tin liên quan đến việc phân nhóm tài sản và nợ phải trả) 
được ghi nhận theo giá trị hợp lý (bao gồm cả việc ghi nhận dựa trên 
giá trị hợp lý quy định trong phạm vi của Chuẩn mực lập báo cáo tài 
chính quốc tế này) sau khi ghi nhận ban đầu trên báo cáo tình hình tài 
chính: 

(a)​ đối với trường hợp xác định giá trị hợp lý định kỳ và không định 
kỳ, việc xác định giá trị hợp lý tại ngày kết thúc kỳ kế toán và đối với 
việc xác định giá trị hợp lý không định kỳ, cần trình bày lý do phải xác 
định giá trị hợp lý đối với trường hợp không định kỳ. Việc xác định giá 
trị hợp lý định kỳ của tài sản hoặc nợ phải trả được thực hiện khi các 
chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế yêu cầu hoặc cho phép trình 
bày giá trị hợp lý của tài sản hoặc khoản nợ phải trả trên báo cáo tình 
hình tài chính vào cuối mỗi kỳ báo cáo. Việc xác định giá trị hợp lý 
không định kỳ được thực hiện khi chuẩn mực lập báo cáo tài chính 
quốc tế yêu cầu hoặc cho phép trình bày giá trị hợp lý của tài sản hoặc 
khoản nợ phải trả trên báo cáo tình hình tài chính trong một số trường 
hợp cụ thể (ví dụ khi đơn vị định giá một tài sản nắm giữ để bán theo 
giá trị hợp lý trừ chi phí bán quy định tại IFRS 5 Tài sản dài hạn giữ để 
bán và hoạt động bị chấm dứt do giá trị hợp lý trừ chi phí bán của tài 
sản thấp hơn giá trị sổ sách của tài sản đó). 

(b)​ Đối với việc đánh giá giá trị hợp lý định kỳ và không định kỳ, kết 
quả phân loại việc xác định giá trị hợp lý của tài sản hoặc khoản nợ phải 
trả trong hệ thống phân cấp đầu vào để xác định giá trị hợp lý (Cấp độ 
1, cấp độ 2 hoặc cấp độ 3). 

(c)​ đối với các tài sản và khoản nợ phải trả ghi nhận theo giá trị hợp 
lý được xác định giá trị lại định kỳ tại mỗi thời điểm cuối kỳ, tổng giá trị 
được chuyển từ giá trị hợp lý được xác định dựa trên các đầu vào Cấp độ 
1 sang Cấp độ 2 và ngược lại trong hệ thống phân cấp đầu vào để xác 
định giá trị hợp lý, lý do của việc thay đổi phân cấp này, và chính sách 
của đơn vị trong việc áp dụng đối với việc thay đổi phân cấp này (xem 
đoạn 95). Việc phân loại lại vào hoặc phân loại ra khỏi mỗi cấp độ phải 
được thuyết minh và trình bày riêng biệt. 

(d)​ đối với việc xác định giá trị hợp lý định kỳ và không định kỳ được 
phân loại vào Cấp độ 2 và Cấp độ 3 của hệ thống phân cấp đầu vào để 
xác định giá trị hợp lý, cần mô tả về các kỹ thuật định giá và đầu vào 
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được sử dụng trong quá trình xác định giá trị. Nếu có sự thay đổi trong 
kỹ thuật định giá (ví dụ thay đổi từ phương pháp giá thị trường sang 
phương pháp thu nhập hoặc sử dụng kỹ thuật định giá bổ sung), thì 
đơn vị cần trình bày và thuyết minh trên báo cáo tài chính sự thay đổi 
đó và các lý do của sự thay đổi. Đối với việc xác định giá trị hợp lý được 
phân loại vào Cấp độ 3, đơn vị cần trình bày và thuyết minh các thông 
tin định lượng về các đầu vào trọng yếu không quan sát được trong quá 
trình xác định giá trị hợp lý. Đơn vị không được phép tự đưa ra thông 
tin định lượng để thuyết minh nhằm tuân thủ yêu cầu thuyết minh 
thông tin này nếu các đầu vào không quan sát được có thể định lượng 
được không được xây dựng khi xác định giá trị hợp lý (ví dụ khi đơn vị 
sử dụng giá trị từ các giao dịch trước đây hoặc sử dụng thông tin định 
giá của bên thứ ba mà không điều chỉnh). Tuy nhiên, khi trình bày và 
thuyết minh các thông tin này, đơn vị không được bỏ qua việc định 
lượng các đầu vào không quan sát được mà có ảnh hưởng trọng yếu đến 
việc xác định giá trị hợp lý mà đơn vị có sẵn. 

(e)​ đối với việc xác định giá trị hợp lý định kỳ được phân loại vào Cấp 
độ 3 của hệ thống phân cấp đầu vào để xác định giá trị hợp lý, cần xác 
định biến động trong kỳ và trình bày, thuyết minh riêng biệt các thay 
đổi trong kỳ như sau: 

(i)​ tổng lãi hoặc lỗ trong kỳ được ghi nhận vào lãi lỗ, và các 
khoản mục tương ứng trong báo cáo lãi lỗ mà các khoản lãi lỗ 
được ghi nhận vào. 

(ii)​ tổng lãi hoặc lỗ trong kỳ được ghi nhận vào thu nhập toàn 
diện khác, và các khoản mục tương ứng trong báo cáo thu nhập 
toàn diện khác mà các khoản lãi lỗ được ghi nhận vào. 

(iii)​ giá trị các khoản mua, bán, phát hành và quyết toán trong 
kỳ (mỗi loại thay đổi được thuyết minh riêng biệt). 

(iv)​ giá trị của các khoản chuyển vào hoặc ra khỏi Cấp độ 3 
trong hệ thống phân cấp đầu vào để xác định giá trị hợp lý, lý do 
thay đổi của việc phân cấp và chính sách áp dụng đối với việc 
phân cấp này (xem đoạn 95). Giá trị phân loại vào và phân loại ra 
khỏi Cấp độ 3 phải được được trình bày và thuyết minh riêng 
biệt. 

(f)​ đối với việc xác định giá trị hợp lý định kỳ được phân loại vào Cấp 
độ 3 của hệ thống phân cấp đầu vào để xác định giá trị hợp lý, phần giá 
trị (thuộc tổng lãi/lỗ trong kỳ trình bày trong đoạn (e)(i)) được ghi 
nhận trong kết quả hoạt động kinh doanh và phát sinh do thay đổi 
trong các khoản lãi/lỗ chưa thực hiện liên quan đến những tài sản và 
nợ phải trả được nắm giữ vào cuối kỳ báo cáo, và (các) khoản mục 
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tương ứng trong báo cáo lãi lỗ mà trong đó các khoản lãi/lỗ chưa thực 
hiện này được ghi nhận.  

(g)​ đối với việc xác định giá trị hợp lý định kỳ và không định kỳ được 
phân loại vào Cấp độ 3 của hệ thống phân cấp đầu vào để xác định giá 
trị hợp lý, mô tả về quá trình định giá mà đơn vị đã sử dụng khi xác 
định giá trị hợp lý (ví dụ cách thức đưa ra các chính sách, quy trình 
định giá và việc phân tích sự biến động giá trị qua các kỳ). 

(h)​ đối với việc xác định giá trị hợp lý định kỳ được phân loại vào cấp 
độ 3: 

(i)​ mô tả về độ nhạy của việc xác định giá trị hợp lý do thay 
đổi của các đầu vào không quan sát được nếu sự thay đổi của các 
đầu vào không quan sát được có thể dẫn đến kết quả giá trị hợp 
lý cao hơn hoặc thấp hơn đáng kể so với ban đầu. Nếu có mối 
tương quan giữa các đầu vào này và các đầu vào không quan sát 
được khác trong quá trình xác định giá trị hợp lý, đơn vị cần 
thuyết minh về mối tương quan đó, và cách thức mối tương quan 
này sẽ ảnh hưởng đến mức độ tác động của các đầu vào không 
quan sát được đến việc xác định giá trị hợp lý. Để tuân thủ yêu 
cầu thuyết minh này, việc mô tả về độ nhạy đối với những thay 
đổi trong đầu vào không quan sát được sẽ bao gồm tối thiểu là 
các thông tin về đầu vào không quan sát được đã được trình bày 
theo quy định tại điểm (d). 

(ii)​ đối với tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính, trường 
hợp việc thay đổi một hoặc nhiều đầu vào không quan sát được 
để phản ánh các sự thay đổi của các giả định có thể sẽ làm thay 
đổi đáng kể giá trị hợp lý, đơn vị cần trình bày và thuyết minh 
điểm này, trình bày ảnh hưởng của các thay đổi này cũng như các 
thay đổi này ảnh hưởng như thế nào đến các giả định đã được tính 
toán. Cho mục đích này, mức đáng kể phải được xem xét trong 
mối liên hệ với lãi hoặc lỗ, tổng tài sản hoặc tổng nợ và nếu thay 
đổi giá trị hợp lý được ghi nhận vào thu nhập toàn diện khác thì 
xem xét trong mối liên hệ với tổng vốn chủ sở hữu. 

(iii)​ đối với việc xác định giá trị hợp lý định kỳ và không định 
kỳ, nếu cách thức sử dụng tối đa và tốt nhất của một tài sản phi 
tài chính khác với cách thức sử dụng hiện thời, đơn vị cần thuyết 
minh điều này và lý do tại sao tài sản lại được sử dụng theo cách 
thức khác với cách thức sử dụng tối đa và tốt nhất. 

94 ​ Đơn vị cần xác định các nhóm tài sản và nợ phải trả trên cơ sở sau: 

(a)​ tính chất, đặc điểm và rủi ro của tài sản hoặc nợ phải trả; và 
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(b)​ cấp độ trong phân cấp đầu vào để xác định giá trị hợp lý của tài 
sản hoặc khoản nợ phải trả đó. 

Đối với các tài sản và nợ phải trả được xác định giá trị hợp lý dựa trên 
đầu vào Cấp độ 3, số lượng các nhóm có thể cần phải lớn hơn do việc 
xác định giá trị hợp lý này có sự không chắc chắn và mang tính chủ 
quan ở mức độ lớn hơn. Việc xác định các nhóm tài sản và nợ phải trả 
phù hợp để thuyết minh về cách thức xác định giá trị hợp lý của các 
nhóm này đòi hỏi phải có sự xét đoán. Một nhóm tài sản và nợ phải trả 
thường yêu cầu độ phân tách chi tiết hơn các khoản mục tương ứng 
trình bày trên báo cáo tình hình tài chính. Tuy nhiên, đơn vị cần cung 
cấp đầy đủ các thuyết minh để người đọc có thể đối chiếu số dư của các 
nhóm tài sản và nợ phải trả với các khoản mục tương ứng được trình 
bày trong báo cáo tình hình tài chính. Nếu một Chuẩn mực báo cáo tài 
chính quốc tế khác đã định nghĩa một nhóm tài sản hoặc nợ phải trả, 
đơn vị có thể sử dụng việc phân nhóm đó trong việc cung cấp các thông 
tin được yêu cầu trong Chuẩn mực này nếu việc phân nhóm đó đáp ứng 
các yêu cầu trong đoạn này.   

95 ​ Đơn vị cần trình bày và áp dụng nhất quán chính sách trong việc xác 
định thời điểm chuyển đổi hoặc phân loại giữa các cấp độ trong hệ 
thống phân cấp đầu vào để xác định giá trị hợp lý theo đoạn 93 (c) và 
(e) (iv). Chính sách về thời gian ghi nhận phân loại này cần đồng nhất 
phân loại ra và phân loại vào giữa các cấp. Các ví dụ về chính sách xác 
định thời gian phân loại cần bao gồm các nội dung sau: 

(a)​ ngày xảy ra sự kiện hoặc thay đổi tình hình dẫn tới việc thay đổi 
cấp độ. 

(b)​ thời điểm đầu kỳ kế toán. 

(c)​ thời điểm cuối kỳ kế toán. 

96 ​ Nếu đơn vị quyết định áp dụng chính sách kế toán sử dụng ngoại lệ 
trong đoạn 48, thì đơn vị cần phải thuyết minh trên báo cáo tài chính. 

97 ​ Đối với các nhóm tài sản và nợ phải trả không phải trình bày theo giá 
trị hợp lý trên báo cáo tình hình tài chính nhưng vẫn cần thuyết minh 
về giá trị hợp lý, đơn vị cần trình bày các thuyết minh theo yêu cầu của 
đoạn 93 (b), (d) và (i). Tuy nhiên, đơn vị không cần phải thuyết minh 
các thông tin định lượng về các đầu vào không quan sát được quan 
trọng được sử dụng trong quá trình xác định giá trị được phân loại vào 
Cấp độ 3 theo yêu cầu của đoạn 93 (d). Đối với các tài sản và nợ phải trả 
này, đơn vị không cần thuyết minh các thông tin khác theo yêu cầu của 
Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế này. 

98 ​ Đối với khoản nợ được ghi nhận theo giá trị hợp lý và kèm theo các 
biện pháp bảo đảm tín dụng không thể tách rời của bên thứ ba, bên 
phát hành phải thuyết minh các biện pháp bảo đảm tín dụng đó, kể cả 
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khi các biện pháp đảm bảo đó có được phản ánh trong giá trị hợp lý của 
khoản nợ phải trả. 

99 ​ Đơn vị cần trình bày các thông tin định lượng được yêu cầu bởi Chuẩn 
mực báo cáo tài chính quốc tế này phải dưới dạng các bảng biểu trừ khi 
có một định dạng khác thích hợp hơn. 
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Phụ lục A​
Giải thích từ ngữ 

Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Chuẩn mực này 

Thị trường hoạt 
động 

Một thị trường trong đó giao dịch của một tài sản hoặc 
khoản nợ phải trả diễn ra với tần suất và khối lượng đủ để 
cung cấp thông tin về giá cả trên cơ sở hoạt động liên tục. 

Phương pháp chi 
phí 

Một kỹ thuật định giá phản ánh giá trị cần có ở thời điểm 
hiện tại để thay thế công năng của một tài sản (thường gọi 
là chi phí thay thế hiện tại). 

Giá đầu vào Giá được trả để mua tài sản hoặc nhận giá để nhận một 
khoản nợ phải trả trong một giao dịch trao đổi. 

Giá đầu ra Giá có thể nhận được từ việc bán một tài sản hoặc giá 
chuyển nhượng một khoản nợ phải trả. 

Dòng tiền dự kiến Giá trị bình quân gia quyền (ví dụ phân phối trung bình 
mẫu) của dòng tiền trong tương lai. 

Giá trị hợp lý Giá có thể nhận được khi bán một tài sản hoặc giá chuyển 
nhượng một khoản nợ phải trả trong một giao dịch tự 
nguyện có tổ chức giữa các bên tham gia thị trường tại 
ngày xác định giá trị. 

Sử dụng tối đa và 
tốt nhất 

Việc sử dụng các tài sản phi tài chính bởi các bên tham gia 
thị trường mà có thể tối đa hóa giá trị của tài sản hoặc 
nhóm tài sản và nợ phải trả (ví dụ như một hoạt động kinh 
doanh) trong đó tài sản sẽ được sử dụng. 

Phương pháp thu 
nhập 

Kỹ thuật định giá chuyển đổi số tiền trong tương lai (ví dụ 
như dòng tiền hoặc​
thu nhập và chi phí) về một số tiền hiện tại (ví dụ chiết 
khấu). Việc giá trị hợp lý được thực hiện trên cơ sở giá trị 
biểu thị bởi kỳ vọng của thị trường hiện tại về những 
khoản tiền trong tương lai. 

Đầu vào Những giả định mà các bên tham gia thị trường sẽ sử dụng 
để định giá tài sản hoặc nợ phải trả, bao gồm cả các giả 
định về rủi ro, chẳng hạn như: 

(a) rủi ro vốn có trong một kỹ thuật định giá cụ thể được 
sử dụng để xác định giá trị hợp lý (như mô hình định giá);​
(b) rủi ro vốn có trong các yếu tố đầu vào ảnh hưởng đến 
kỹ thuật định giá.​
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Đầu vào là có thể quan sát được hoặc không quan sát 
được. 

Đầu vào Cấp độ 1 Giá niêm yết (chưa điều chỉnh) trong các thị trường hoạt 
động của các tài sản hoặc nợ phải trả tương tự nhau mà 
đơn vị có thể tiếp cận vào ngày xác định giá trị. 

Đầu vào Cấp độ 2 Các đầu vào khác không phải là giá niêm yết được bao 
gồm trong Cấp độ 1 có thể quan sát được đối với tài sản 
hoặc nợ phải trả một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. 

Đầu vào Cấp độ 3 Đầu vào không quan sát được đối với tài sản hoặc nợ phải 
trả. 

Phương pháp thị 
trường 

Một kỹ thuật định giá sử dụng giá và các thông tin khác 
được tạo ra bởi các giao dịch trên thị trường liên quan đến 
các tài sản, nợ phải trả giống nhau hoặc tương đương 
(tương tự) hoặc một nhóm tài sản và nợ phải trả như một 
thực thể kinh doanh. 

Đầu vào được thị 
trường chứng thực 

Các đầu vào có nguồn gốc chủ yếu từ hoặc được chứng 
thực bằng dữ liệu thị trường quan sát được bằng tương 
quan hoặc các phương tiện khác. 

Các bên tham gia 
thị trường 

Bên mua và bên bán trên thị trường chính yếu (hoặc 
thuận lợi nhất) cho tài sản hoặc nợ phải trả mà có tất cả 
những đặc điểm sau:​
(a) Họ độc lập với nhau, tức là họ không phải là các bên 
liên quan theo quy định tại IAS 24, mặc dù giá trong một 
giao dịch với các bên liên quan có thể được sử dụng như 
là một dữ liệu đầu vào để xác định giá trị hợp lý nếu đơn 
vị có bằng chứng cho thấy các giao dịch thỏa mãn được 
điều kiện thị trường. 
(b) Họ có kiến thức, có một sự hiểu biết nhất định về tài 
sản, nợ phải trả và giao dịch bằng cách sử dụng tất cả 
thông tin sẵn có, bao gồm cả thông tin có thể thu được 
thông qua năng lực tư vấn thẩm định chuyên sâu theo 
thường lệ và tập quán.​
(c) Họ có thể tham gia vào một giao dịch đối với tài sản 
hoặc nợ phải trả.​
(d) Họ sẵn sàng để tham gia vào một giao dịch đối với tài 
sản hoặc nợ phải trả, nghĩa là họ có động lực nhưng 
không bị ép buộc phải làm như vậy. 
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Thị trường thuận 
lợi nhất 

Thị trường tối đa hóa số tiền sẽ nhận được để bán tài sản 
hoặc tối thiểu hóa số tiền sẽ phải trả để chuyển nhượng 
một khoản nợ phải trả, sau khi tính đến chi phí giao dịch 
và chi phí vận chuyển. 

Rủi ro không thực 
hiện được nghĩa vụ 

Rủi ro đơn vị sẽ không thực hiện được đầy đủ nghĩa vụ. Rủi 
ro không thực hiện được nghĩa vụ bao gồm, nhưng không 
chỉ giới hạn ở rủi ro tín dụng của chính đơn vị. 

Đầu vào quan sát 
được 

Đầu vào được xây dựng bằng cách sử dụng dữ liệu thị 
trường, chẳng hạn như thông tin công khai có sẵn về các 
giao dịch hoặc sự kiện thực tế và giả định rằng các bên 
tham gia thị trường sẽ sử dụng khi định giá tài sản hoặc 
nợ phải trả. 

Giao dịch tự 
nguyện có tổ chức 

 

Một giao dịch công khai trên thị trường trong thời gian 
trước ngày xác định giá trị để cho các hoạt động tiếp thị 
đối với tài sản hoặc nợ phải trả theo thông lệ được xảy ra 
mà không phải là một giao dịch ép buộc (ví dụ như một 
giao dịch thanh lý ép buộc hoặc bán hàng không mong 
muốn). 

Thị trường chính 
yếu 

Thị trường có khối lượng và mức độ hoạt động lớn nhất 
đối với tài sản hoặc nợ phải trả. 

Phần bù rủi ro Phần bù đắp được tìm kiếm bởi những bên tham gia thị 
trường không thích rủi ro vì tính không chắc chắn vốn có 
trong dòng tiền của một tài sản hoặc một khoản nợ phải 
trả. Phần bù rủi ro cũng được gọi là "điều chỉnh rủi ro". 

Chi phí giao dịch Chi phí liên quan trực tiếp tới việc bán, thanh lý tài sản 
hoặc chuyển nhượng một khoản nợ phải trả trong thị 
trường chính yếu (hoặc thuận lợi nhất) và đáp ứng cả hai 
tiêu chí sau: 

(a) Những chi phí phát sinh trực tiếp và cần thiết cho 
giao dịch đó. 

(b) Những chi phí sẽ không phát sinh nếu không thực 
hiện giao dịch bán, thanh lý tài sản hoặc chuyển 
nhượng nợ phải trả (tương tự chi phí bán, như được 
định nghĩa tại IFRS 5) 

Chi phí vận chuyển Các chi phí phát sinh để vận chuyển một tài sản từ vị trí 
hiện tại của nó đến thị trường chính yếu (hoặc thuận lợi 
nhất). 
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Đơn vị áp dụng kế 
toán 

Cấp độ mà một tài sản hoặc nợ phải trả được tổng hợp 
hoặc phân chia trong một IFRS cho các mục đích ghi nhận. 

Đầu vào không 
quan sát được    

Đầu vào dữ liệu thị trường là không sẵn có và được xây 
dựng bằng cách sử dụng thông tin tốt nhất sẵn có về các 
giả định rằng các bên tham gia thị trường sẽ sử dụng khi 
định giá tài sản hoặc nợ phải trả. 
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Phụ lục B​
Hướng dẫn áp dụng 

Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Chuẩn mực báo cáo tài chính 
quốc tế này. Phụ lục này mô tả cách thức áp dụng các đoạn 1-99 và có cùng 
hiệu lực như các phần khác của Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế này. 

B1 ​ Các giả định trong các tình huống định giá khác nhau có thể khác nhau. 
Phụ lục này mô tả các giả định có thể áp dụng khi đơn vị xác định giá trị 
hợp lý trong các tình huống khác nhau.   

Phương pháp xác định giá trị hợp lý 

B2 ​ Mục tiêu của việc xác định giá trị hợp lý là nhằm ước tính mức giá để 
thực hiện một giao dịch tự nguyện có tổ chức để bán tài sản hoặc 
chuyển nhượng khoản nợ phải trả giữa các bên tham gia thị trường tại 
thời điểm xác định giá trị theo điều kiện thị trường hiện tại. Để xác định 
giá trị hợp lý, đơn vị cần phải xác định tất cả các yếu tố sau đây: 

(a)​ tài sản hoặc khoản nợ phải trả cụ thể là đối tượng để xác định giá 
trị (phù hợp với đơn vị áp dụng kế toán). 
(b)​ đối với tài sản phi tài chính, lập luận về xác định giá trị phù hợp 
với giá trị hợp lý (phù hợp với cách thức sử dụng tài sản tối đa và tốt 
nhất). 
(c)​ thị trường chính yếu (hoặc thị trường thuận lợi nhất) đối với tài 
sản hoặc khoản nợ phải trả. 
(d)​ (các) kỹ thuật định giá thích hợp cho việc định giá, cân nhắc đến 
yếu tố có sẵn của thông tin để xây dựng các đầu vào đại diện cho các giả 
định mà các bên tham gia thị trường sẽ sử dụng khi định giá tài sản 
hoặc khoản nợ phải trả và sự phân cấp trong hệ thống phân cấp đầu 
vào để xác định giá trị hợp lý. 

Cơ sở định giá tài sản phi tài chính (đoạn 31–33) 

B3 ​ Khi xác định giá trị hợp lý của một tài sản phi tài chính được sử dụng 
cùng với các tài sản khác như một nhóm tài sản (ví dụ được cài đặt hoặc 
thiết lập cấu hình để sử dụng) hoặc được sử dụng cùng với một nhóm 
các tài sản và nợ phải trả khác (ví dụ một đơn vị kinh doanh), ảnh 
hưởng của các cơ sở để định giá phụ thuộc vào từng hoàn cảnh cụ thể. 
Ví dụ: 

(a)​ giá trị hợp lý của tài sản có thể là như nhau cho dù tài sản được 
sử dụng độc lập hay sử dụng cùng với các tài sản khác hoặc với nhóm 
các tài sản và nợ phải trả khác. Ví dụ như trường hợp tài sản là một 
hoạt động kinh doanh mà sẽ tiếp tục được vận hành bởi các bên tham 
gia thị trường. Trong trường hợp đó, giao dịch sẽ liên quan đến việc 
định giá toàn bộ hoạt động kinh doanh đó. Việc sử dụng các tài sản như 
một nhóm trong một đơn vị kinh doanh hoạt động liên tục sẽ tạo ra 
những lợi thế nhất định cho các bên tham gia thị trường (tức là lợi thế 
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đối với các bên tham gia thị trường sẽ ảnh hưởng đến giá trị hợp lý của 
tài sản, cho dù tài sản đó được sử dụng độc lập hay được sử dụng cùng 
với các tài sản khác hoặc với nhóm tài sản và nợ phải trả khác). 

(b)​ việc một tài sản được sử dụng cùng với các tài sản khác hoặc với 
nhóm các tài sản và nợ phải trả khác có thể được phản ánh trong giá trị 
hợp lý thông qua việc điều chỉnh giá trị của tài sản được sử dụng độc 
lập. Ví dụ như trường hợp tài sản là máy móc và giá trị hợp lý của nó 
được xác định bằng cách sử dụng giá có thể quan sát được của một máy 
móc tương tự (không được lắp đặt hay được thiết lập cấu hình khác để 
sử dụng), sau khi điều chỉnh cho các chi phí vận chuyển và lắp đặt để 
đảm bảo giá trị hợp lý phản ánh điều kiện hiện tại và vị trí của máy 
(được cài đặt và thiết lập cấu hình để sử dụng). 

(c)​ việc tài sản được sử dụng kết hợp với các tài sản khác hoặc với 
nhóm các tài sản và nợ phải trả khác có thể được phản ánh trong giá trị 
hợp lý thông qua các giả định của các bên tham gia thị trường được sử 
dụng để định giá tài sản. Ví dụ: nếu tài sản là hàng tồn kho dở dang, có 
đặc tính đơn nhất và các bên tham gia thị trường có thể chuyển từ tài 
sản dở dang sang thành phẩm, để xác định giá trị hợp lý của tài sản là 
hàng tồn kho đó, các bên tham gia thị trường sẽ được giả định là đã 
hoặc sẽ mua bất kỳ máy móc chuyên dụng cần thiết nào để chuyển tài 
sản dở dang đó thành thành phẩm. 

(d)​ việc sử dụng tài sản kết hợp với các tài sản khác hoặc với nhóm 
các tài sản và nợ phải trả khác có thể được phản ánh trong giá trị hợp lý 
thông qua kỹ thuật định giá được sử dụng. Có thể ví dụ trường hợp giá 
trị hợp lý của một tài sản vô hình có thể được xác định bằng phương 
pháp ước tính tổng thu nhập vượt mức qua các kỳ vì kỹ thuật định giá 
đó đặc biệt xem xét đến các đặc điểm về sự hỗ trợ của các tài sản bổ trợ 
và nợ phải trả trong nhóm mà tài sản vô hình đó được sử dụng. 

(e)​ trong một số ít trường hợp, khi đơn vị sử dụng một tài sản trong 
một nhóm tài sản, đơn vị có thể xác định giá trị hợp lý của tài sản đó ở 
mức gần tương đương giá trị được phân bổ từ giá trị hợp lý của cả nhóm 
tài sản, có thể ví dụ trường hợp định giá bất động sản, giá trị hợp lý của 
phần tăng thêm do nâng cấp tài sản (nhóm tài sản) sẽ được phân bổ 
cho từng tài sản (ví dụ đất và chi phí nâng cấp bất động sản). 

Giá trị hợp lý tại thời điểm ghi nhận ban đầu (đoạn 57–60) 

B4 ​ Khi xác định liệu giá trị hợp lý tại thời điểm ghi nhận ban đầu có bằng 
giá giao dịch hay không, đơn vị cân nhắc đến các yếu tố cụ thể ảnh 
hưởng tới giao dịch, tài sản hoặc nợ phải trả. Ví dụ, giá giao dịch có thể 
không phản ánh giá trị hợp lý của tài sản hoặc nợ phải trả tại thời điểm 
ghi nhận ban đầu nếu một trong các điều kiện sau tồn tại: 
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(a)​ giao dịch giữa các bên liên quan, mặc dù giá trong giao dịch với 
bên liên quan có thể vẫn được sử dụng làm đầu vào khi xác định giá trị 
hợp lý nếu có bằng chứng cho thấy rằng giao dịch đó được thực hiện 
theo các điều kiện thị trường. 

(b)​ giao dịch diễn ra do ép buộc hoặc bên bán buộc phải chấp nhận 
giá giao dịch. Ví dụ: trường hợp bên bán đang gặp khó khăn về tài 
chính. 

(c)​ Đơn vị áp dụng kế toán theo giá giao dịch khác với đơn vị áp 
dụng kế toán của tài sản hoặc khoản nợ phải trả đó theo giá trị hợp lý. 
Ví dụ như trường hợp tài sản hoặc khoản nợ phải trả được xác định theo 
giá trị hợp lý chỉ là một trong nhiều cấu phần của giao dịch (ví dụ xác 
định giá trị cho mục đích hợp nhất kinh doanh), khi đó, giao dịch bao 
gồm các quyền và đặc quyền không xác định được định giá riêng theo 
Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế khác, hoặc giá giao dịch bao gồm 
cả các chi phí giao dịch. 

(d)​ giao dịch không diễn ra trên thị trường chính yếu (hoặc thị 
trường thuận lợi nhất). Ví dụ, nếu giao dịch được diễn ra giữa một bên 
là đại lý và bên kia là khách hàng trong thị trường bán lẻ, nhưng thị 
trường chính yếu (hay thị trường thuận lợi nhất) là thị trường giữa các 
đại lý. 

Các kỹ thuật định giá (đoạn 61–66) 

Phương pháp giá thị trường  

B5 ​ Phương pháp giá thị trường sử dụng giá và các thông tin liên quan khác 
được tạo ra từ các giao dịch thị trường liên quan đến các tài sản, nợ 
phải trả giống nhau hoặc tương đương (tương tự) hoặc một nhóm tài 
sản và nợ phải trả, ví dụ như một hoạt động kinh doanh. 

B6 ​ Ví dụ, các kỹ thuật định giá tương đồng với phương pháp giá thị trường 
thường sử dụng tỷ lệ theo hệ số so sánh với các tài sản hoặc khoản nợ 
phải trả tương tự trên thị trường. Các tỷ lệ được sử dụng có thể nằm 
trong một khoảng nhất định đối với từng hệ số so sánh. Việc lựa chọn 
áp dụng các tỷ lệ như thế nào đòi hỏi phải có sự đánh giá và cân nhắc cả 
các yếu tố định tính và định lượng cụ thể khi định giá. 

B7 ​ Các kỹ thuật định giá tương đồng với phương pháp giá thị trường bao 
gồm cả phương pháp ma trận định giá. Ma trận định giá là một kỹ thuật 
toán học được sử dụng chủ yếu để đánh giá một số loại công cụ tài 
chính, chẳng hạn như chứng khoán nợ, không dựa hoàn toàn vào giá 
niêm yết đối với từng chứng khoán cụ thể mà dựa trên mối tương quan 
của các chứng khoán đó với các chứng khoán niêm yết tham khảo. 

Phương pháp chi phí 
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B8 ​ Phương pháp chi phí phản ánh giá trị cần có ở thời điểm hiện tại để 
thay thế công năng của một tài sản (thường được gọi là chi phí thay thế 
hiện tại). 

B9 ​ Theo quan điểm đánh giá của bên bán, mức giá có thể nhận được cho 
tài sản được xác định dựa trên chi phí bên mua có thể mua hoặc tạo ra 
một tài sản thay thế với tính năng tương đương có tính đến việc điều 
chỉnh các yếu tố lỗi thời. Bên mua sẽ không trả nhiều hơn cho một tài 
sản số tiền mà họ có thể phải bỏ ra để thay thế tài sản đó bằng một tài 
sản tương đương. Yếu tố lỗi thời bao gồm sự hao mòn vật lý, chức năng 
(công nghệ) lỗi thời và suy giảm kinh tế (do các yếu tố bên ngoài) và 
rộng hơn việc khấu hao cho mục đích báo cáo tài chính (phân bổ 
nguyên giá) hoặc mục đích thuế (phân bổ theo thời gian sử dụng hữu 
ích). Trong nhiều trường hợp, phương pháp chi phí thay thế được sử 
dụng để xác định giá trị hợp lý của các tài sản hữu hình được sử dụng 
kết hợp với các tài sản khác hoặc với nhóm các tài sản và các khoản nợ 
phải trả khác.   

Phương pháp thu nhập 

B10 ​ Phương pháp thu nhập chuyển đổi số tiền trong tương lai (ví dụ như 
dòng tiền hoặc thu nhập và chi phí) về một số tiền hiện tại (ví dụ chiết 
khấu). Khi sử dụng phương pháp thu nhập, việc xác định giá trị hợp lý 
sẽ phản ánh giá trị kỳ vọng của thị trường hiện tại về những khoản tiền 
trong tương lai. 

B11 ​ Ví dụ về những kỹ thuật định giá áp dụng phương pháp thu nhập: 

(a)​ các kỹ thuật chiết khấu dòng tiền (xem đoạn B12–B30);  

(b)​ các mô hình định giá quyền chọn, ví dụ như công thức 
Black-Scholes-Merton hoặc mô hình nhị thức (ví dụ mô hình mạng tinh 
thể), các kỹ thuật định giá này kết hợp cả các kỹ thuật chiết khấu dòng 
tiền và phản ánh cả giá trị thời gian và giá trị nội tại của một quyền 
chọn; và 

(c)​ phương pháp ước tính thu nhập vượt mức qua các kỳ được sử 
dụng để xác định giá trị hợp lý của một số tài sản vô hình. 

Các kỹ thuật chiết khấu dòng tiền 

B12 ​ Các đoạn B13-B30 mô tả việc sử dụng các kỹ thuật chiết khấu dòng tiền 
để xác định giá trị hợp lý. Nội dung các đoạn này tập trung vào kỹ thuật 
điều chỉnh tỷ lệ chiết khấu và kỹ thuật dòng tiền dự kiến (giá trị hiện tại 
kỳ vọng). Những đoạn này không quy định việc sử dụng kỹ thuật chiết 
khấu dòng tiền cụ thể nào, cũng không giới hạn việc chỉ sử dụng các kỹ 
thuật chiết khấu dòng tiền được trình bày trong Chuẩn mực báo cáo tài 
chính quốc tế này để xác định giá trị hợp lý. Việc sử dụng kỹ thuật chiết 
khấu dòng tiền nào sẽ phụ thuộc vào các sự kiện và trường hợp cụ thể 
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đối với tài sản hoặc khoản nợ phải trả được định giá (ví dụ: liệu có giá 
giao dịch của tài sản hoặc khoản nợ phải trả tương tự trên thị trường 
hay không) cũng như sự sẵn có của các thông tin đầu vào cần thiết. 

Các cấu phần của kỹ thuật chiết khấu dòng tiền 

B13 ​ Giá trị hiện tại (được hiểu là việc áp dụng phương pháp thu nhập) là 
một công cụ được sử dụng để chuyển các khoản tiền trong tương lai (ví 
dụ như các dòng tiền hoặc các giá trị) về một khoản tiền ở hiện tại sử 
dụng tỷ lệ chiết khấu. Việc xác định giá trị hợp lý của tài sản hoặc khoản 
nợ phải trả bằng kỹ thuật chiết khấu dòng tiền sử dụng tất cả các yếu tố 
sau đây từ góc độ đánh giá của các bên tham gia thị trường tại ngày xác 
định giá trị: 
(a)​ ước tính các dòng tiền trong tương lai liên quan đến tài sản hoặc 
khoản nợ phải trả cần định giá. 

(b)​ kỳ vọng về những thay đổi có thể có về giá trị và thời gian của các 
dòng tiền, thể hiện sự không chắc chắn vốn có của dòng tiền. 

(c)​ giá trị thời gian của tiền thể hiện bằng lãi suất của các tài sản tiền 
tệ phi rủi ro, các tài sản tiền tệ này có thời hạn hoặc thời gian đáo hạn 
tương ứng với khoảng thời gian ước tính của dòng tiền và không phản 
ánh sự không chắc chắn về thời gian cũng như nguy cơ mất khả năng 
thanh toán đối với người nắm giữ (ví dụ lãi suất phi rủi ro). 

(d)​ giá cho sự không chắc chắn vốn có của dòng tiền (ví dụ giá trị của 
phần bù rủi ro). 

(e)​ các yếu tố khác mà các bên tham gia thị trường sẽ tính đến trong 
trường hợp này. 

(f)​ đối với một khoản nợ phải trả, rủi ro không thực hiện được nghĩa 
vụ bao gồm cả rủi ro tín dụng của đối tác (nghĩa là của bên có nghĩa 
vụ). 

Các nguyên tắc chung 

B14 ​ Các kỹ thuật chiết khấu dòng tiền khác nhau trong cách phản ánh các 
yếu tố trong đoạn B13 vào kỹ thuật tính toán. Tuy nhiên, tất cả các 
nguyên tắc chung sau đây chi phối việc áp dụng bất kỳ kỹ thuật chiết 
khấu dòng tiền nào được sử dụng để xác định giá trị hợp lý: 

(a)​ dòng tiền và tỷ lệ chiết khấu phải phản ánh các giả định mà các 
bên tham gia thị trường sẽ sử dụng khi định giá tài sản hoặc khoản nợ 
phải trả. 

(b)​ dòng tiền và tỷ lệ chiết khấu chỉ phản ánh các đặc điểm của tài 
sản hoặc khoản nợ phải trả đang được định giá. 

(c)​ để tránh trùng lặp hoặc bỏ sót các ảnh hưởng của các yếu tố rủi 
ro, tỷ lệ chiết khấu cần phản ánh những giả định phù hợp với những rủi 

35 



ro vốn có của dòng tiền. Ví dụ, tỷ lệ chiết khấu phản ánh sự không chắc 
chắn trong dự báo về việc mất khả năng thanh toán trong tương lai 
được xem là phù hợp nếu dòng tiền theo hợp đồng vay (tức là kỹ thuật 
điều chỉnh tỷ lệ chiết khấu). Do đó, tỷ lệ chiết khấu trên không nên 
được sử dụng nếu sử dụng các dòng tiền (tức là kỹ thuật chiết khấu 
dòng tiền kỳ vọng) ước tính (bình quân gia quyền) bởi vì các dòng tiền 
kỳ vọng đã phản ánh các giả định về sự không chắc chắn trong tương 
lai; thay vào đó nên sử dụng một tỷ lệ chiết khấu tương đương với rủi ro 
vốn có của dòng tiền dự kiến.  

(d)​ Các giả định về dòng tiền và tỷ lệ chiết khấu nên nhất quán trong 
nội bộ. Ví dụ, dòng tiền danh nghĩa, trong đó bao gồm tác động của lạm 
phát, cần được chiết khấu theo tỷ lệ bao gồm các ảnh hưởng của lạm 
phát. Lãi suất danh nghĩa phi rủi ro bao gồm các ảnh hưởng của lạm 
phát. Các dòng tiền thực, trong đó không bao gồm ảnh hưởng của lạm 
phát, cần được chiết khấu theo tỷ lệ không bao gồm các ảnh hưởng của 
lạm phát. Tương tự như vậy, dòng tiền sau thuế cần được chiết khấu 
bằng cách sử dụng một tỷ lệ chiết khấu sau thuế. Dòng tiền trước thuế 
nên được chiết khấu ở một tỷ lệ phù hợp với những dòng tiền đó. 

(e)​ tỷ lệ chiết khấu phải nhất quán với các yếu tố kinh tế cơ bản của 
loại tiền tệ mà dòng tiền được xác định.  

Rủi ro và tính không chắc chắn 

B15 ​ Việc xác định giá trị hợp lý bằng cách sử dụng các kỹ thuật chiết khấu 
dòng tiền phản ánh sự không chắc chắn nhất định do các dòng tiền 
được sử dụng là các ước tính chứ không phải là các giá trị đã được xác 
định. Trong nhiều trường hợp cả giá trị và thời gian của dòng tiền đều 
không chắc chắn. Ngay cả những khoản tiền đã được xác định rõ trong 
hợp đồng, chẳng hạn như các khoản thanh toán về khoản vay, cũng 
không chắc chắn nếu có nguy cơ mất khả năng thanh toán. 

B16 ​ Các bên tham gia thị trường thường tìm kiếm phần bù đắp (ví dụ phần 
bù rủi ro) để đảm bảo cho sự không chắc chắn vốn có trong dòng tiền 
của một tài sản hoặc khoản nợ phải trả. Việc xác định giá trị hợp lý nên 
bao gồm phần bù rủi ro phản ánh số tiền mà các bên tham gia thị 
trường sẽ yêu cầu đền bù cho sự không chắc chắn vốn có trong các 
dòng tiền. Nếu không, kết quả định giá sẽ không phản ánh chính xác giá 
trị hợp lý. Trong một số trường hợp, việc xác định phần bù rủi ro thích 
hợp có thể sẽ khó khăn, tuy nhiên đây không phải là lý do để loại trừ 
phần bù rủi ro khi xác định giá trị hợp lý. 

B17 ​ Các kỹ thuật chiết khấu dòng tiền khác nhau bởi cách điều chỉnh rủi ro 
và loại dòng tiền được sử dụng. Ví dụ: 
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(a)​ Kỹ thuật điều chỉnh tỷ lệ chiết khấu (xem các đoạn B18-B22) sử 
dụng tỷ lệ chiết khấu đã được điều chỉnh rủi ro và các dòng tiền theo 
hợp đồng, được cam kết hoặc có nhiều khả năng xảy ra nhất.  

(b)​ Phương pháp thứ 1 của kỹ thuật chiết khấu dòng tiền dự kiến 
(xem đoạn B25) sử dụng các dòng tiền dự kiến đã được điều chỉnh theo 
rủi ro dự kiến và tỷ lệ chiết khấu phi rủi ro. 

(c)​ Phương pháp thứ 2 của kỹ thuật chiết khấu dòng tiền dự kiến 
(xem đoạn B26) sử dụng các dòng tiền dự kiến không được điều chỉnh 
theo rủi ro và một tỷ lệ chiết khấu đã được điều chỉnh để bao gồm phần 
bù rủi ro mà các bên tham gia thị trường yêu cầu. Tỷ lệ này khác với tỷ 
lệ được sử dụng trong kỹ thuật điều chỉnh tỷ lệ chiết khấu.   

Kỹ thuật điều chỉnh tỷ lệ chiết khấu 

B18 ​ Kỹ thuật điều chỉnh tỷ lệ chiết khấu sử dụng các dòng tiền trong số các 
dòng tiền ước tính có khả năng xảy ra, theo hợp đồng hoặc cam kết (ví 
dụ như trái phiếu) hoặc có nhiều khả năng xảy ra. Trong tất cả các 
trường hợp, các dòng tiền này sẽ xảy ra theo những điều kiện nhất định 
(ví dụ như dòng tiền theo hợp đồng hoặc cam kết đối với một trái phiếu 
sẽ chỉ xảy ra trong trường hợp người đi vay không vỡ nợ). Tỷ lệ chiết 
khấu được sử dụng trong kỹ thuật điều chỉnh tỷ lệ chiết khấu được xác 
định dựa trên tỷ suất lợi nhuận quan sát được đối với các tài sản hoặc 
khoản nợ phải trả tương tự được giao dịch trên thị trường. Theo đó, 
dòng tiền theo hợp đồng, cam kết hoặc có nhiều khả năng xảy ra nhất 
sẽ được chiết khấu theo tỷ lệ thị trường ước tính hoặc quan sát được của 
các dòng tiền có điều kiện tương tự (ví dụ tỷ suất lợi nhuận của thị 
trường).  

B19 ​ Kỹ thuật điều chỉnh tỷ lệ chiết khấu đòi hỏi phân tích dữ liệu thị trường 
cho các tài sản hoặc các khoản nợ phải trả có tính chất tương tự. Tính 
chất tương tự ở đây được phản ánh ở bản chất của dòng tiền (ví dụ: 
dòng tiền theo hợp đồng hoặc ngoài hợp đồng và liệu các dòng tiền có 
khả năng đáp ứng tương tự nhau trong điều kiện kinh tế thay đổi), cũng 
như các yếu tố khác (ví dụ như tình trạng tín dụng, tài sản bảo đảm, 
thời hạn, các điều kiện hạn chế và tính thanh khoản). Ngoài ra, nếu một 
tài sản hoặc khoản nợ phải trả đơn lẻ có tính chất tương tự không phản 
ánh đúng các rủi ro sẵn có trong dòng tiền của tài sản hoặc khoản nợ 
phải trả được xác định giá trị, tỷ lệ chiết khấu có thể được xác định bằng 
cách sử dụng dữ liệu cho một số tài sản hoặc khoản nợ tương tự với 
đường cong lợi suất phi rủi ro (được hiểu là việc sử dụng phương pháp 
lũy kế).  

B20 ​ Để minh họa phương pháp lũy kế, giả định rằng tài sản A là quyền theo 
hợp đồng nhận 800CU (đơn vị tiền tệ) trong một năm (tức là không có 
sự không chắc chắn về thời gian). Thông tin về các tài sản tương tự 
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quan sát được trên thị trường bao gồm cả thông tin về giá là có sẵn. Các 
tài sản tương tự có thể bao gồm: 

(a)​ Tài sản B là quyền theo hợp đồng nhận 1.200CU (đơn vị tiền tệ) 
trong một năm và có giá thị trường là 1.083 đơn vị tiền tệ. Như vậy, tỷ 
lệ lợi tức hàng năm được ước tính (ví dụ tỷ suất lợi nhuận thị trường 
cho tài sản có thời hạn một năm) là 10,8% [(1200CU/1.083CU) - 1]. 

(b)​ Tài sản C là quyền theo hợp đồng nhận 700CU (đơn vị tiền tệ) 
trong hai năm và có giá thị trường là 566 đơn vị tiền tệ. Như vậy, tỷ lệ 
lợi tức hàng năm được ước tính (ví dụ tỷ suất lợi nhuận thị trường cho 
tài sản có thời hạn hai năm) là 11,2% [(700CU/566CU) ^ 0,5 - 1]. 

(c)​ Cả ba tài sản đều tương tự nhau xét về mặt rủi ro (tức là thời 
điểm thanh toán và khả năng thanh toán). 

B21 ​ Trên cơ sở thời gian của các khoản thanh toán theo hợp đồng của tài 
sản A so với tài sản B và tài sản C (tức là 1 năm đối với tài sản B và 2 
năm đối với tài sản C), tài sản B được cho là có tính chất tương tự với tài 
sản A hơn. Nếu sử dụng giá trị thanh toán theo hợp đồng của tài sản A 
(800 đơn vị tiền tệ) và lãi suất thị trường một năm theo quan sát từ tài 
sản B là 10,8%, giá trị hợp lý của tài sản A là 722CU (800CU/1,108). 
Ngoài ra, trong trường hợp không có sẵn thông tin thị trường cho tài 
sản B, tỷ lệ chiết khấu thị trường có thời hạn 1 năm có thể được bắt 
nguồn từ tài sản C bằng cách sử dụng phương pháp lũy kế. Trong 
trường hợp đó, tỷ lệ chiết khấu thị trường cho tài sản có thời hạn 2 năm 
là tài sản C (11,2%) sẽ được điều chỉnh để ước tính tỷ lệ chiết khấu thị 
trường cho tài sản có thời hạn một năm sử dụng cấu trúc kỳ hạn của 
đường cong lãi suất phi rủi ro. Có thể phải cân nhắc thêm thông tin bổ 
sung và phân tích thêm để xác định liệu phần bù rủi ro cho tài sản có 
thời hạn 1 năm và 2 năm là như nhau hay không. Nếu xác định rằng 
phần bù rủi ro cho tài sản có thời hạn 1 năm và 2 năm là không giống 
nhau, tỷ lệ chiết khấu thị trường 2 năm sẽ được điều chỉnh thêm cho 
ảnh hưởng đó.  

B22 ​ Khi áp dụng kỹ thuật điều chỉnh tỷ lệ chiết khấu đối với các khoản 
thanh toán hoặc nhận thanh toán cố định, các điều chỉnh cho các rủi ro 
tiềm tàng của dòng tiền liên quan đến tài sản hoặc khoản nợ phải trả 
phải được tính vào tỷ lệ chiết khấu. Trong một số trường hợp áp dụng 
kỹ thuật điều chỉnh tỷ lệ chiết khấu với dòng tiền nhận được hoặc thanh 
toán hoặc nhận thanh toán không cố định, có thể phải điều chỉnh dòng 
tiền để đảm bảo khả năng so sánh với dòng tiền liên quan đến tài sản 
hoặc khoản nợ phải trả dùng để tham khảo tỷ lệ chiết khấu.  

Kỹ thuật chiết khấu dòng tiền dự kiến 

B23 ​ Kỹ thuật chiết khấu dòng tiền dự kiến sử dụng với xuất phát điểm là tập 
hợp các dòng tiền mà các dòng tiền đó là bình quân gia quyền theo xác 
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suất có thể xảy ra trong tương lai (tức là các dòng tiền dự kiến). Kết quả 
ước tính chính là giá trị dự kiến, mà theo thuật ngữ thống kê, là bình 
quân gia quyền của tất cả các giá trị có thể của một biến số ngẫu nhiên 
rời rạc, mỗi giá trị của mỗi kết quả được gán cho trọng số bằng xác suất 
xảy ra kết quả đó. Bởi vì tất cả các dòng tiền có thể xảy ra đều được tính 
toán với trọng số theo xác suất, dòng tiền dự kiến sẽ xảy ra mà không 
phụ thuộc vào bất kỳ sự kiện nào (không giống như các dòng tiền sử 
dụng trong kỹ thuật điều chỉnh tỷ lệ chiết khấu).  

B24 ​ Khi đưa ra một quyết định đầu tư, các bên tham gia thị trường không ưa 
thích rủi ro sẽ cân nhắc đến cả rủi ro dòng tiền thực có thể khác với 
dòng tiền dự kiến. Lý thuyết danh mục đầu tư phân biệt giữa hai loại rủi 
ro: 

(a)​ rủi ro phi hệ thống (rủi ro có thể đa dạng hóa được): là rủi ro cụ 
thể đối với mỗi tài sản hoặc khoản nợ cụ thể. 

(b)​ rủi ro có hệ thống (rủi ro không đa dạng hóa được): là rủi ro 
chung của một danh mục đầu tư đa dạng bao gồm cả tài sản hoặc khoản 
nợ phải trả. 

Lý thuyết danh mục đầu tư cho rằng trong một thị trường ở trạng thái 
cân bằng, các bên tham gia thị trường sẽ chỉ được đền bù khi chịu rủi ro 
hệ thống tiềm tàng vốn có của dòng tiền. (Ở các thị trường không hiệu 
quả hoặc không cân bằng, có thể có các hình thức đền bù hoặc bồi 
thường khác). 

B25 ​ Phương pháp 1 của kỹ thuật giá trị hiện tại dự kiến điều chỉnh các dòng 
tiền dự kiến của một tài sản cho rủi ro có hệ thống (tức là rủi ro thị 
trường) bằng cách loại bỏ phần bù rủi ro (tức là các dòng tiền dự kiến 
được điều chỉnh theo rủi ro). Các dòng tiền dự kiến được điều chỉnh cho 
các rủi ro này thể hiện dòng tiền chắc chắn tương đương được chiết 
khấu với tỷ lệ phi rủi ro. Dòng tiền chắc chắn tương đương đề cập đến 
dòng tiền dự kiến (như định nghĩa) được điều chỉnh theo rủi ro nhằm 
để đảm bảo các bên tham gia thị trường sẽ không giao dịch trao đổi 
dòng tiền này với dòng tiền dự kiến trên thị trường. Lấy ví dụ, nếu một 
bên tham gia thị trường sẵn sàng trao đổi dòng tiền dự kiến giá trị 
1.200CU (đơn vị tiền tệ) cho dòng tiền chắc chắn giá trị 1.000CU, thì 
dòng tiền 1.000CU là mức tương đương với hay là giá trị đã điều chỉnh 
rủi ro của 1.200CU (nghĩa là 200CU sẽ là phần bù rủi ro). Trong trường 
hợp đó, bên tham gia thị trường sẽ không quan tâm đến việc trao đổi 
tài sản đang nắm giữ. 

B26 ​ Ngược lại, phương pháp 2 của kỹ thuật giá trị hiện tại dự kiến lại điều 
chỉnh rủi ro có hệ thống (tức là rủi ro thị trường) thông qua áp dụng 
việc đưa phần bù rủi ro vào lãi suất phi rủi ro. Theo đó, các dòng tiền 
dự kiến được chiết khấu với tỷ lệ tương đương với tỷ lệ dự kiến đã được 
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điều chỉnh theo xác suất ảnh hưởng của dòng tiền (tức là tỷ suất lợi 
nhuận kỳ vọng). Các mô hình được sử dụng để định giá tài sản có rủi ro, 
ví dụ như mô hình định giá tài sản vốn, có thể được sử dụng để ước tính 
tỷ suất lợi nhuận dự kiến. Bởi vì tỷ lệ chiết khấu được sử dụng trong kỹ 
thuật điều chỉnh tỷ lệ chiết khấu là tỷ lệ suất lợi nhuận cho các dòng 
tiền có điều kiện nên có thể sẽ cao hơn mức tỷ lệ chiết khấu được sử 
dụng trong phương pháp 2 của kỹ thuật giá trị hiện tại dự kiến, đó là lãi 
suất kỳ vọng của dòng tiền dự kiến hoặc xác suất ảnh hưởng của dòng 
tiền. 

B27 ​ Để minh họa cho phương pháp 1 và phương pháp 2: giả sử rằng một tài 
sản có dòng tiền dự kiến là 780CU (đơn vị tiền tệ) trong một năm và 
được xác định dựa trên xác suất xảy ra của các dòng tiền dự kiến như 
được trình bày dưới đây. Lãi suất phi rủi ro áp dụng cho các dòng tiền 
có thời hạn một năm là 5% và phần bù rủi ro có hệ thống đối với tài sản 
có cùng mức độ rủi ro là 3%. 

Các dòng tiền khả năng Xác suất Xác suất của dòng tiền 

500CU 15% 75CU 

800CU 60% 480CU 

900CU 25% 225CU 

Dòng tiền kỳ vọng  780CU 

B28 ​ Trong ví dụ đơn giản nêu trên, dòng tiền dự kiến (780CU) thể hiện giá 
trị bình quân gia quyền theo xác suất của 3 kết quả có thể xảy ra. Trong 
thực tế, có thể có nhiều kết quả hơn có thể xảy ra. Tuy nhiên, việc áp 
dụng kỹ thuật giá trị hiện tại không nhất thiết phải xem xét đến mô 
hình phân phối của tất cả các dòng tiền có thể xảy ra bằng các mô hình 
và kỹ thuật phức tạp. Thay vào đó, có thể phát triển một số kịch bản 
khác nhau và xác suất của các dòng tiền có thể có. Ví dụ, đơn vị có thể 
sử dụng các dòng tiền thực trong đoạn quá khứ có liên quan, điều chỉnh 
cho các thay đổi trong hiện tại (ví dụ như thay đổi các yếu tố bên ngoài, 
bao gồm điều kiện kinh tế hoặc thị trường, xu hướng ngành và cạnh 
tranh cũng như thay đổi các yếu tố nội bộ ảnh hưởng đến đơn vị), có 
tính đến các giả định của các bên tham gia thị trường.  

B29 ​ Về lý thuyết, giá trị hiện tại (tức là giá trị hợp lý) của dòng tiền của tài 
sản là như nhau cho dù được xác định bằng phương pháp 1 hoặc 
phương pháp 2, cụ thể như sau: 

(a)​ khi sử dụng phương pháp 1, dòng tiền dự kiến sẽ được điều chỉnh 
cho rủi ro có hệ thống (tức là rủi ro thị trường). Trong trường hợp 
không có dữ liệu thị trường trực tiếp để xác định giá trị của việc điều 
chỉnh rủi ro, giá trị của các điều chỉnh này có thể xác định thông qua 
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mô hình định giá tài sản sử dụng khái niệm giá trị tương đương của 
mức độ chắc chắn. Ví dụ, điều chỉnh rủi ro (ví dụ phần bù rủi ro giá trị 
là 22CU) có thể được xác định bằng cách sử dụng phần bù rủi ro hệ 
thống là 3% (780CU - [780CU × (1,05/1,08)], dẫn đến dòng tiền dự 
kiến được điều chỉnh theo rủi ro là 758CU (780CU – 22CU). 758CU 
tương đương với 780CU và được chiết khấu với lãi suất phi rủi ro (5%). 
Giá trị hiện tại (tức là giá trị hợp lý) của tài sản là 722CU 
(758CU/1,05).  

(b)​ khi sử dụng phương pháp 2, dòng tiền dự kiến sẽ không được 
điều chỉnh cho rủi ro có hệ thống (tức là rủi ro thị trường). Thay vào đó, 
điều chỉnh cho rủi ro đó được tính vào tỷ lệ chiết khấu. Do đó, dòng tiền 
dự kiến sẽ được chiết khấu với tỷ lệ kỳ vọng là 8% (tức lãi suất phi rủi 
ro 5% cộng với phần bù rủi ro có hệ thống 3%). Giá trị hiện tại (tức là 
giá trị hợp lý) của tài sản là 722CU (780CU/1,08). 

B30 ​ Khi sử dụng kỹ thuật giá trị hiện tại dự kiến để xác định giá trị hợp lý, có 
thể sử dụng phương pháp 1 hoặc phương pháp 2. Việc lựa chọn phương 
pháp 1 hay phương pháp 2 phụ thuộc vào từng trường hợp của từng tài 
sản hoặc khoản nợ phải trả cụ thể cần xác định giá trị, tính sẵn có của 
dữ liệu và các xét đoán được áp dụng.  

Áp dụng kỹ thuật giá trị hiện tại với các công cụ nợ và công cụ vốn chủ sở 
hữu không được nắm giữ là tài sản của đơn vị khác (các đoạn 40 và 41) 

B31 ​ Khi sử dụng kỹ thuật giá trị hiện tại để xác định giá trị hợp lý của khoản 
nợ mà không được nắm giữ là tài sản của một bên khác (ví dụ như 
khoản nợ ngừng hoạt động), cùng với các khoản khác, đơn vị cần ước 
tính các khoản tiền chi ra  trong tương lai mà các bên tham gia thị 
trường kỳ vọng phải bỏ ra để thực hiện nghĩa vụ. Những khoản chi ra 
trong tương lai này phải phản ánh kỳ vọng của các bên tham gia thị 
trường về các chi phí sẽ phải bỏ ra để thực hiện nghĩa vụ đối với khoản 
nợ cũng như phần đền bù nhận được của bên tham gia thị trường nhận 
lại nghĩa vụ nợ. Các bên tham gia thị trường sẽ kỳ vọng lợi nhuận phát 
sinh từ các yếu tố sau: 

(a)​ Thực hiện các hoạt động (tức là giá trị hoàn thành nghĩa vụ nợ, ví 
dụ bằng cách sử dụng các nguồn lực có thể được sử dụng cho các hoạt 
động khác); và 

(b)​     giả định về rủi ro liên quan đến nghĩa vụ (tức là phần bù cho 
rủi ro các dòng tiền thực tế có thể khác với dòng tiền dự kiến, xem đoạn 
B33). 

B32 ​ Ví dụ, một khoản nợ phải trả phi tài chính không có tỷ suất lợi nhuận 
theo hợp đồng và không có lợi suất thị trường quan sát được cho khoản 
nợ đó. Trong một số trường hợp, các yếu tố cấu thành của tỷ suất lợi 
nhuận mà các bên tham gia thị trường yêu cầu sẽ không thể phân biệt 
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được với các yếu tố khác (ví dụ như khi sử dụng giá của bên thứ ba mà 
giá này được tính theo giá phí cố định). Trong các trường hợp khác, đơn 
vị cần ước tính riêng biệt các yếu tố cấu thành của lợi nhuận kỳ vọng (ví 
dụ như khi sử dụng giá của bên thứ ba mà giá này tính trên cơ sở giá 
phí cộng giá biên vì bên thứ ba trong trường hợp đó sẽ không chịu rủi 
ro về những thay đổi của chi phí trong tương lai).  

B33 ​ Khi xác định giá trị hợp lý của khoản nợ hoặc công cụ vốn chủ sở hữu 
không được nắm giữ bởi các bên khác như là một tài sản, đơn vị cần bao 
gồm phần bù rủi ro theo một trong các cách sau: 

(a)​ điều chỉnh dòng tiền (ví dụ như tăng giá trị dòng tiền chi ra); 
hoặc  

(b)​ điều chỉnh tỷ lệ được sử dụng để chiết khấu dòng tiền trong 
tương lai về giá trị hiện tại (ví dụ như giảm tỷ lệ chiết khấu). 

Đơn vị phải đảm bảo các điều chỉnh cho rủi ro không bị trùng hoặc bỏ 
sót. Ví dụ, nếu dòng tiền dự kiến được đánh giá tăng lên để phản ánh 
phần bù cho rủi ro liên quan đến nghĩa vụ thì không được điều chỉnh tỷ 
lệ chiết khấu để phản ánh rủi ro đó. 

Đầu vào cho các kỹ thuật định giá (các đoạn 67–71) 

B34 ​ Ví dụ về các thị trường mà đầu vào có thể quan sát được đối với một số 
tài sản và nợ phải trả (ví dụ như công cụ tài chính): 

(a)​ Thị trường trên sàn giao dịch.  Trong một thị trường trên sản 
giao dịch, giá đóng cửa là dữ liệu có thể quan sát được và thường phản 
ánh giá trị hợp lý. Ví dụ cho kiểu thị trường này là Sở Giao dịch Chứng 
khoán Luân Đôn. 

(b)​    Thị trường của người/tổ chức kinh doanh. Trong một thị trường 
của người/tổ chức kinh doanh, những người/tổ chức kinh doanh sẵn 
sàng giao dịch (hoặc là mua hoặc là bán cho mục đích tự doanh), vì thế 
tạo tính thanh khoản bằng cách sử dụng vốn của họ để nắm giữ hàng 
hóa và theo đó tạo ra thị trường. Thông thường giá đặt mua và giá đặt 
bán (tương ứng đại diện cho mức giá mà người/tổ chức kinh doanh sẵn 
sàng mua và sẵn sàng bán) dễ thu thập hơn so với với giá đóng cửa. 
Các thị trường chứng khoán phi tập trung (trong đó, giá được công 
khai) cũng là các thị trường của người/tổ chức kinh doanh. Đối với một 
số tài sản và nợ phải trả khác thị trường của người/tổ chức kinh doanh 
cũng tồn tại dưới dạng một số công cụ tài chính, hàng hóa cơ bản và tài 
sản (ví dụ như thiết bị đã qua sử dụng). 

(c)​ Thị trường môi giới. Trong một thị trường môi giới, người môi 
giới cố gắng liên kết người mua với người bán nhưng không sẵn sàng 
giao dịch cho mục đích tự doanh. Nói cách khác, người môi giới không 
sử dụng vốn tự có để nắm giữ hàng hóa để tạo ra thị trường. Người môi 
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giới biết giá sẵn sàng mua và giá sẵn sàng bán của các bên, nhưng các 
bên thường không biết mức giá yêu cầu của bên đối tác. Thông tin về 
giá của các giao dịch đã hoàn thành đôi khi có sẵn. Các thị trường môi 
giới thường bao gồm mạng lưới giao dịch điện tử, trong đó các lệnh 
mua và bán được khớp lệnh với nhau, và các thị trường môi giới cho 
bất động sản thương mại và nhà ở.  

(d)​ Các thị trường giao dịch trực tiếp giữa các chủ thể. Trong một thị 
trường giao dịch trực tiếp giữa các chủ thể, các giao dịch, cả giao dịch 
khởi tạo và giao dịch bán lại, được đàm phán một cách độc lập mà 
không có trung gian. Rất ít thông tin về những giao dịch này được công 
bố. 

Hệ thống phân cấp giá trị hợp lý (các đoạn 72–90) 

Đầu vào cấp độ 2 (các đoạn 81–85) 

B35 ​ Các ví dụ về đầu vào Cấp độ 2 cho một số tài sản và khoản nợ phải trả cụ 
thể bao gồm các điểm sau: 

(a)​ Hoán đổi lãi suất biến đổi và Lãi suất cố định trên cơ sở tỷ lệ hoán 
đổi của lãi suất LIBOR. Đầu vào Cấp độ 2 có thể là lãi suất hoán đổi 
LIBOR nếu lãi suất này có thể quan sát được tại các thời điểm niêm yết 
trên thị trường cho phần lớn thời hạn của hợp đồng hoán đổi.  

(b)​  Hoán đổi lãi suất biến đổi và lãi suất cố định trên cơ sở đường 
cong lợi tức của đồng tiền ngoại tệ. Đầu vào Cấp độ 2 có thể là lãi suất 
hoán đổi dựa trên đường cong lợi tức bằng ngoại tệ có thể quan sát 
được tại các thời điểm niêm yết trên thị trường cho phần lớn thời hạn 
hoán đổi. Có thể ví dụ nếu kỳ hạn hoán đổi là 10 năm và tỷ lệ này có thể 
quan sát được tại các thời điểm niêm yết trong 9 năm chỉ ra rằng đường 
cong lợi tức cho năm 10 sẽ không ảnh hưởng trọng yếu đối với việc đo 
lường giá trị hợp lý của toàn bộ hợp đồng hoán đổi. 

(c)​ Hoán đổi lãi suất biến đổi và lãi suất cố định trên cơ sở lãi suất cơ 
bản của một ngân hàng. Đầu vào Cấp độ 2 có thể là lãi suất cơ bản của 
ngân hàng được xác định bằng phương pháp ngoại suy nếu các giá trị 
ngoại suy dựa trên dữ liệu thị trường có thể quan sát được, ví dụ như, 
dựa trên tương quan với mức lãi suất có thể quan sát được trong phần 
lớn thời hạn của hợp đồng hoán đổi. 

(d)​ Quyền chọn có kỳ hạn 3 năm đối với các cổ phiếu được giao dịch 
trên thị trường. Đầu vào Cấp độ 2 có thể là biến động của giá quyền 
chọn xác định bằng phương pháp ngoại suy cho hợp đồng kỳ hạn 3 năm 
nếu cả hai điều kiện sau đây tồn tại:  

(i)​ Các giá của quyền chọn có kỳ hạn 1 năm và 2 năm đối với 
cổ phiếu đó có thể quan sát được trên thị trường. 
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(ii)​ Sự biến động được ngoại suy của giá quyền chọn 3 năm dựa 
trên các dữ liệu thị trường có thể quan sát được cho phần lớn 
thời hạn của quyền chọn.   

Trong trường hợp đó sự biến động của quyền chọn có thể được ngoại 
suy dựa trên biến động của giá quyền chọn có thời hạn 1 năm và 2 năm 
cho cổ phiếu đó và biến động giá quyền chọn có thời hạn 3 năm cho cổ 
phiếu của các công ty tương tự với điều kiện có mối tương quan giữa sự 
biến động của giá quyền chọn có thời hạn 1 năm và 2 năm.  

(e)​ Thỏa thuận cấp phép. Đối với thỏa thuận cấp phép được mua lại 
thông qua việc hợp nhất kinh doanh và mới được bên mua (bên tham 
gia thỏa thuận cấp phép) đàm phán với một bên không liên quan tới 
các bên trong giao dịch, đầu vào Cấp độ 2 có thể là mức phí nhượng 
quyền trong thỏa thuận với bên không liên quan tại thời điểm bắt đầu 
thỏa thuận.  

(f)​ Thành phẩm tồn kho tại cửa hàng bán lẻ. Đối với thành phẩm tồn 
kho có được từ việc hợp nhất kinh doanh, đầu vào Cấp độ 2 có thể là giá 
bán cho khách hàng ở thị trường bán lẻ hoặc giá bán cho các nhà bán lẻ 
trên thị trường bán buôn, giá này được điều chỉnh cho sự khác biệt giữa 
tình trạng hàng hóa và vị trí của thành phẩm này và các thành phẩm có 
thể so sánh được (hoặc tương tự nhau), để giá trị hợp lý xác định được 
phản ánh giá trị có thể nhận được trong một giao dịch bán thành phẩm 
cho một nhà bán lẻ. Về mặt nguyên tắc, giá trị hợp lý xác định sẽ vẫn 
giống nhau, cho dù áp dụng các điều chỉnh với giá bán lẻ (điều chỉnh 
giảm) hoặc điều chỉnh với giá bán buôn (điều chỉnh tăng). Nhìn chung, 
giá đó phải bao gồm ít nhất các điều chỉnh mang tính chủ quan để được 
sử dụng cho việc xác định giá trị hợp lý. 

(g)​ Nhà cửa nắm giữ để sử dụng. Đầu vào Cấp độ 2 có thể là giá mỗi 
mét vuông của tòa nhà (hệ số định giá) được lấy từ dữ liệu thị trường có 
thể quan sát được, ví dụ hệ số của giá giao dịch quan sát được liên quan 
đến những nhà cửa tương tự ở các vị trí tương tự.  

(h)​  Đơn vị tạo tiền. Đầu vào Cấp độ 2 có thể là một bội số định giá (ví 
dụ như bội số của lợi nhuận hoặc doanh thu hoặc các giá trị đo lường 
hiệu quả tương tự) xác định dựa trên dữ liệu thị trường có thể quan sát 
được, ví dụ như bội số định giá được xác định dựa trên giá của các giao 
dịch đối với các đơn vị kinh doanh tương đương (tương tự) có thể quan 
sát được trên thị trường và được điều chỉnh cho các yếu tố tài chính, 
phi tài chính, thị trường và đặc điểm hoạt động.  

 Đầu vào Cấp độ 3 (các đoạn 86-90) 

B36 ​ Các ví dụ về đầu vào Cấp độ 3 cho một số tài sản và khoản nợ phải trả cụ 
thể bao gồm: 
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(a)​  Hoán đổi tiền tệ dài hạn. Đầu vào cấp độ 3 có thể là mức lãi suất 
của một loại tiền tệ nhất định mà không thể quan sát được hay không 
thể ước tính được dựa trên các dữ liệu thị trường có thể quan sát được 
tại các thời điểm thường được niêm yết trên thị trường hoặc trong gần 
như toàn bộ kỳ hạn của hợp đồng hoán đổi tiền tệ. Lãi suất trong hoán 
đổi tiền tệ được tính từ các đường cong lợi suất của các nước tương ứng. 

(b)​ Quyền chọn 3 năm đối với cổ phiếu được giao dịch trên thị trường. 
Đầu vào Cấp độ 3 có thể là biến động lịch sử, tức là sự biến động của giá 
cổ phiếu trong quá khứ. Biến động lịch sử thường không đại diện cho 
kỳ vọng của các bên tham gia thị trường hiện tại về sự biến động trong 
tương lai, ngay cả khi đó là thông tin duy nhất có sẵn để định giá một 
quyền chọn. 

(c)​  Hoán đổi lãi suất. Đầu vào cấp độ 3 có thể là một điều chỉnh về 
giá thống nhất trung bình của thị trường (sự đồng thuận) của hợp đồng 
hoán đổi và được ước tính sử dụng dữ liệu không thể trực tiếp quan sát 
được hoặc không thể chứng thực được dựa trên các dữ liệu thị trường 
có thể quan sát được. 

(d)​  Dừng các nghĩa vụ nợ khi thực hiện hợp nhất kinh doanh. Đầu 
vào Cấp độ 3 có thể là ước tính hiện tại sử dụng chính dữ liệu của chính 
đơn vị về các dòng tiền ước tính phải chi ra trong tương lai để thực hiện 
nghĩa vụ này (bao gồm cả kỳ vọng của các bên tham gia thị trường về 
chi phí và phần nhận được khi thực hiện nghĩa vụ giảm trừ tài sản) nếu 
như không có thông tin hợp lý nào khác cho thấy các bên tham gia thị 
trường sẽ sử dụng các giả định khác. Đầu vào cấp độ 3 này sẽ được sử 
dụng trong kỹ thuật chiết khấu dòng tiền cùng với các đầu vào khác, ví 
dụ như lãi suất phi rủi ro hoặc lãi suất phi rủi ro có điều chỉnh cho rủi 
ro tín dụng nếu ảnh hưởng của xếp hạng tín dụng đối với giá trị hợp lý 
của khoản nợ phải trả được phản ánh trong tỷ lệ chiết khấu thay vì 
phản ánh trong ước tính của dòng tiền trong tương lai. 

(e)​ Đơn vị tạo tiền. Đầu vào cấp độ 3 có thể là các dự báo tài chính (ví 
dụ như dòng tiền hoặc lãi hoặc lỗ), được xây dựng bằng cách sử dụng dữ 
liệu của chính đơn vị nếu không có thông tin hợp lý có sẵn cho thấy các 
bên tham gia thị trường có thể sử dụng các giả định khác. 

Đo lường giá trị hợp lý khi khối lượng hoặc mức độ hoạt động đối với một 
tài sản hoặc nợ phải trả đã suy giảm đáng kể 

B37 ​ Giá trị hợp lý của một tài sản hoặc một khoản nợ phải trả có thể bị ảnh 
hưởng khi có sự suy giảm đáng kể về khối lượng hoặc mức độ hoạt động 
của tài sản hoặc khoản nợ phải trả so với mức hoạt động bình thường 
trên thị trường của các tài sản hoặc khoản nợ phải trả đó (hoặc tài sản 
hoặc nợ tương tự). Để xác định việc có hay không có (dựa trên cơ sở các 
bằng chứng có sẵn) sự suy giảm đáng kể về khối lượng hoặc mức độ 
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hoạt động của tài sản hoặc khoản nợ phải trả, đơn vị cần đánh giá mức 
độ đáng kể và các dấu hiệu phù hợp ví dụ như các yếu tố dưới đây: 

(a)​ Không có nhiều giao dịch trong thời gian gần đây. 

(b)​ Các báo giá không được xây dựng dựa trên các thông tin hiện tại 
của thị trường. 

(c)​ Các báo giá có sự khác nhau đáng kể giữa các giai đoạn hoặc giữa 
các bên cung cấp báo giá (ví dụ như trong các thị trường môi 
giới). 

(d)​ Các yếu tố trước đây có liên quan mật thiết trong việc xác định 
giá trị hợp lý của tài sản hoặc nợ phải trả nhưng gần đây mối liên 
quan này không còn nữa. 

(e)​ Tăng đáng kể giá trị phần bù rủi ro thanh toán, lợi tức hoặc chỉ số 
hoạt động (ví dụ như tỷ lệ nợ quá hạn hoặc mức độ nghiêm trọng 
của tổn thất) trong các giao dịch quan sát được hoặc giá niêm yết 
khi so sánh với các ước tính về dòng tiền dự kiến của đơn vị, có 
tính đến các dữ liệu thị trường có sẵn về rủi ro tín dụng và rủi ro 
không thực hiện được nghĩa vụ đối với tài sản hoặc khoản nợ phải 
trả đó. 

(f)​ Có chênh lệch lớn giữa giá đặt mua và giá đặt bán hoặc tăng đáng 
kể trong chênh lệch giữa giá đặt mua và giá đặt bán. 

(g)​ Có sự suy giảm đáng kể về hoạt động của thị trường hoặc không 
có thị trường cho việc phát hành mới (thị trường sơ cấp) đối với 
tài sản hoặc khoản nợ phải trả đó hoặc tài sản hoặc khoản nợ 
phải trả tương tự. 

(h)​ Có quá ít thông tin được công bố (ví dụ như các giao dịch diễn ra 
trên thị trường chính yếu giao dịch trực tiếp). 

B38 ​ Nếu đơn vị kết luận rằng có sự suy giảm đáng kể về khối lượng hoặc 
mức độ hoạt động của tài sản hoặc khoản nợ phải trả so với mức hoạt 
động bình thường của tài sản hoặc nợ phải trả đó trên thị trường (hoặc 
các tài sản hoặc các khoản nợ tương tự), (nếu cần thiết) đơn vị cần phải 
phân tích thêm các giao dịch hoặc giá niêm yết trong quá trình xác 
định giá trị hợp lý. Việc suy giảm khối lượng hoặc mức độ hoạt động có 
thể không chỉ ra rằng giá giao dịch hoặc giá niêm yết không phản ánh 
giá trị hợp lý hoặc giao dịch trên thị trường đó không có tổ chức. Tuy 
nhiên, nếu đơn vị xác định rằng giá giao dịch hoặc giá niêm yết không 
phản ánh giá trị hợp lý (ví dụ có thể có các giao dịch không có tổ chức) 
thì đơn vị cần phải điều chỉnh giá giao dịch hoặc giá niêm yết nếu sử 
dụng giá này làm cơ sở để định giá và điều chỉnh này có thể ảnh hưởng 
trọng yếu đến việc xác định giá trị hợp lý. Các điều chỉnh cũng có thể trở 
nên cần thiết trong các trường hợp khác (ví dụ khi giá của một tài sản 
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tương tự yêu cầu có sự điều chỉnh đáng kể để đảm bảo tài sản tương tự 
như tài sản cần định giá hoặc khi giá đã lỗi thời). 

B39 ​ Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế này không quy định phương pháp 
để xác định các điều chỉnh trọng yếu đối với các giao dịch hoặc giá niêm 
yết. Xem các đoạn 61-66 và B5-B11 đã đề cập về việc sử dụng các kỹ 
thuật định giá khi xác định giá trị hợp lý. Cho dù sử dụng kỹ thuật định 
giá nào, đơn vị cũng cần các điều chỉnh rủi ro thích hợp, bao gồm phần 
bù rủi ro phản ánh số tiền mà các bên tham gia thị trường có thể sẽ yêu 
cầu bồi thường cho sự không chắc chắn tiềm tàng trong dòng tiền của 
một tài sản hoặc một khoản nợ phải trả (xem đoạn B17). Nếu không, 
việc định giá sẽ không phản ánh chính xác giá trị hợp lý. Trong một số 
trường hợp, việc xác định điều chỉnh rủi ro thích hợp có thể gặp khó 
khăn, tuy nhiên, mức độ khó khăn không phải là lý do chính đáng để 
loại trừ việc điều chỉnh rủi ro khi định giá. Việc điều chỉnh rủi ro sẽ 
phản ánh các giao dịch tự nguyện có tổ chức giữa các bên tham gia thị 
trường vào thời điểm xác định giá trị theo các điều kiện thị trường hiện 
tại. 

B40 ​ Nếu có sự sụt giảm đáng kể về khối lượng hoặc mức độ hoạt động của 
tài sản hoặc khoản nợ phải trả, thì có thể phải thay đổi kỹ thuật định giá 
hoặc sử dụng nhiều kỹ thuật định giá (ví dụ như sử dụng phương pháp 
thị trường và kỹ thuật chiết khấu dòng tiền) để xác định giá trị hợp lý. 
Khi xác định tỷ trọng các chỉ tiêu của các kết quả định giá khi áp dụng 
nhiều kỹ thuật định giá, đơn vị cần cân nhắc đến tính hợp lý của các 
vùng kết quả của việc xác định giá trị hợp lý. Mục tiêu là để xác định 
điểm trong vùng kết quả định giá ước tính có thể phản ánh tốt nhất giá 
trị hợp lý trong điều kiện thị trường hiện tại. Nếu vùng kết quả càng 
rộng, cần phân tích kỹ lưỡng các kết quả xác định được.  

B41 ​ Ngay cả khi đã có sự sụt giảm đáng kể về khối lượng hoặc mức độ hoạt 
động của tài sản hoặc nợ phải trả, mục tiêu của việc đo lường giá trị hợp 
lý vẫn không thay đổi. Giá trị hợp lý là giá có thể nhận được khi bán một 
tài sản hoặc giá chuyển nhượng một khoản nợ phải trả trong một giao 
dịch tự nguyện có tổ chức (tức là không phải giao dịch thanh lý ép buộc 
hoặc bán hàng không mong muốn) giữa các bên tham gia thị trường tại 
ngày xác định giá trị theo các điều kiện thị trường hiện tại. 

B42 ​ Việc ước tính mức giá mà tại đó các bên tham gia thị trường sẵn sàng 
tham gia vào giao dịch tại ngày xác định giá trị đơn vị trong các điều 
kiện thị trường hiện tại khi có sự suy giảm đáng kể về khối lượng hoặc 
mức độ hoạt động của các tài sản hoặc khoản nợ phải trả đòi hỏi phải có 
sự xét đoán và phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể tại ngày xác định 
giá trị. Ý định nắm giữ tài sản hoặc thực hiện nghĩa vụ nợ của đơn vị 
không ảnh hưởng đến việc xác định giá trị hợp lý vì giá trị hợp lý là 
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phép đo dựa vào thông tin thị trường chứ không phải là thông tin từ 
một đơn vị đặc thù nào.  

Xác định các giao dịch không phải là giao dịch tự nguyện có tổ 
chức 

B43 ​ Việc xác định giao dịch là giao dịch tự nguyện có tổ chức (hoặc không 
có tổ chức) sẽ khó khăn hơn nếu có sự suy giảm đáng kể về khối lượng 
hoặc mức độ hoạt động của tài sản hoặc khoản nợ so với mức thông 
thường của tài sản hoặc khoản nợ phải trả đó (hoặc tài sản hoặc nợ phải 
trả tương tự) trên thị trường. Trong những trường hợp như vậy, không 
thể kết luận rằng tất cả các giao dịch trong thị trường đều là giao dịch 
không có tổ chức (tức là giao dịch thanh lý ép buộc hoặc bán hàng 
không mong muốn). Các trường hợp sau có thể chỉ ra rằng một giao 
dịch là giao dịch không có tổ chức: 

(a)​ Không có đầy đủ thông tin công khai trên thị trường trong  thời 
gian trước ngày xác định giá trị để cho các hoạt động tiếp thị đối với tài 
sản hoặc khoản nợ phải trả theo thông lệ được xảy ra trong điều kiện 
thị trường hiện tại. 

(b)​ Có thực hiện các hoạt động tiếp thị đối với giao dịch của tài sản 
hoặc khoản nợ phải trả theo thông lệ nhưng người bán tài sản hoặc 
khoản nợ chỉ tập trung vào một bên tham gia thị trường. 

(c)​ Người bán đang trong tình trạng phá sản, sắp phá sản hoặc tài 
sản đang bị bên  khác quản lý (tức là người bán đang gặp khó khăn).  

(d)​ Người bán bị buộc phải bán để đáp ứng các yêu cầu về các luật 
định hoặc quy định pháp luật (nghĩa là người bán bị ép buộc phải bán). 

(e)​  Giá giao dịch khác biệt so với giá của các giao dịch gần đây cho 
tài sản hoặc khoản nợ phải trả đó hoặc tài sản hoặc khoản nợ phải trả 
tương tự hoặc cùng tính chất. 

Đơn vị sẽ đánh giá từng trường hợp dựa trên các bằng chứng sẵn có, để 
xem giao dịch được cân nhắc có phải là giao dịch tự nguyện có tổ chức 
hay không.  

B44 ​ Đơn vị cần cân nhắc tất cả những vấn đề sau khi xác định giá trị hợp lý 
hoặc ước tính phần bù rủi ro thị trường: 

(a)​       Nếu có bằng chứng chỉ ra rằng một giao dịch không phải giao 
dịch tự nguyện có tổ chức, đơn vị nên xếp hạng yếu tố đó thấp (so sánh 
với các dấu hiệu khác của giá trị hợp lý) khi xác định giá giao dịch. 

(b)​       Nếu có bằng chứng chỉ ra rằng một giao dịch là tự nguyện có 
tổ chức, cần cân nhắc giá trị giao dịch đó khi xác định giá giao dịch. 
Mức độ ảnh hưởng của giá giao dịch này so với các kết quả ước tính giá 
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trị hợp lý khác sẽ phụ thuộc vào từng hoàn cảnh và thực tế khác nhau, 
ví dụ như các yếu tố sau: 

(i)​ khối lượng giao dịch. 

(ii)​ khả năng so sánh của giao dịch với tài sản hoặc khoản nợ 
phải trả cần xác định giá trị. 
(iii)​ thời điểm từ ngày giao dịch đến ngày định giá. 

(c)​       Nếu đơn vị không có đủ thông tin để kết luận rằng liệu một 
giao dịch có phải là giao dịch tự nguyện có tổ chức hay không, đơn vị 
cần cân nhắc giá trị giao dịch này khi xem xét giá giao dịch. Tuy nhiên, 
giá giao dịch đó có thể không phản ánh giá trị hợp lý (tức là giá giao 
dịch đó không nhất thiết là cơ sở duy nhất hay chính yếu để xác định 
giá trị hợp lý hoặc ước tính phần bù rủi ro thị trường). Khi đơn vị 
không có đủ thông tin để kết luận liệu các giao dịch có phải là giao dịch 
tự nguyện có tổ chức hay không, đơn vị cần xem xét đặt mức độ ưu tiên 
giá trị của giao dịch này ở mức thấp hơn so với giá trị các giao dịch 
khác được đánh giá là giao dịch tự nguyện có tổ chức. 

Đơn vị không nhất thiết phải tìm mọi cách để xác định xem giao dịch 
được cân nhắc có phải là giao dịch tự nguyện có tổ chức hay không 
nhưng không được bỏ qua các thông tin có sẵn. Khi đơn vị tham gia 
một giao dịch, đơn vị được cho là đã có đủ thông tin để kết luận xem 
giao dịch đó có phải là giao dịch tự nguyện có tổ chức không. 

Sử dụng giá niêm yết do các bên thứ ba cung cấp 

B45 ​ Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế này không phủ nhận việc sử dụng 
giá niêm yết do các bên thứ ba cung cấp, ví dụ như dịch vụ xác định giá 
giao dịch hoặc môi giới, nếu đơn vị xác định được rằng giá niêm yết của 
các bên này được xây dựng phù hợp theo hướng dẫn của Chuẩn mực 
báo cáo tài chính quốc tế này. 

B46 ​ Nếu có sự suy giảm đáng kể về khối lượng hoặc mức độ hoạt động của 
tài sản hoặc nợ phải trả, đơn vị cần cân nhắc xem giá niêm yết do các 
bên thứ ba cung cấp có được xây dựng dựa trên các thông tin hiện tại để 
phản ánh các giao dịch tự nguyện có tổ chức hay dựa trên kỹ thuật định 
giá phản ánh giả định của các bên tham gia thị trường (bao gồm các giả 
định về rủi ro) không. Khi xem xét giá niêm yết cung cấp bởi các bên 
thứ ba là đầu vào cho việc xác định giá trị hợp lý, đơn vị cần cân nhắc 
giảm mức độ ưu tiên của các giá niêm yết không phản ánh kết quả giao 
dịch (so với các chỉ số khác của giá trị hợp lý phản ánh kết quả giao 
dịch). 

B47 ​ Hơn nữa, khi xác định giá trị, đơn vị cũng cần cân nhắc tính chất của giá 
cung cấp bởi bên thứ ba (ví dụ như báo giá là giá dự kiến hoặc giá của 
một thỏa thuận ràng buộc) khi xem xét mức độ ưu tiên sử dụng của đầu 
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vào này, các báo giá là giá đã thỏa thuận giữa các bên do bên thứ ba 
cung cấp sẽ có mức độ ưu tiên cao hơn. 
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